BỔ SUNG TUẦN 5
SINH HOẠT LỚP – HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
*Ưu điểm:
- Hầu hết các em ngoan, tích cực, giữ gìn tốt nền nếp vệ sinh lớp học, vệ sinh trường
- Duy trì ổn định sĩ số lớp học
- Tổ chức học cũ ôn mới cho học sinh. Đã phân tách đối tượng ôn luyện vào các buổi chiều trong tuần
- Học sinh tích cực tham gia cuộc thi Violympic
- HS tích cực tham gia luyện chữ đẹp
- Tiếp tục hưởng ứng phong trào Hội học, hội giảng.
- Duy trì tốt nề nếp vệ sinh, hát đầu giờ, truy bài...
- Một số bạn tích cực, sôi nổi trong học tập: Hiếu, Mai An, Hoa Linh, 
- Thực hiện tốt các nền nếp của trường, lớp.
*Tồn tại:
- Còn một số học sinh chưa có ý thức làm bài tập, trên lớp còn hay nói chuyện riêng: Anh Khoa, Đinh Bảo, Minh Phúc
- Do thời tiết mưa nên một số buổi có một số học sinh còn đi học muộn buổi chiều












TUẦN 6
Thứ Hai ngày 13 tháng 10 năm 2025
Hoạt động trải nghiệm
Sinh hoạt dưới cờ: THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH “AN TOÀN TRONG CUỘC SỐNG”
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: 
- Thực hiện được những việc làm để phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc 
- Chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người đáng tin cậy khi cần thiết.
- Tham gia được các hoạt động của trường, lớp về an toàn giao thông.
2. Năng lực:
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
- Năng lực thích ứng với cuộc sống: Nhận biết những tình huống có nguy cơ bị lạc, bị bắt cóc; Thực hiện những việc làm để phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc và tham gia giao thông an toàn
- Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: Tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè khi cần thiết
3. Phẩm chất: 
- Có trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng trong việc phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc và tham gia giao thông an toàn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
-Trang phục: áo trắng, đến sớm để ổn định nề nếp HS
2. Học sinh
- Ghế ngồi, mặc đồng phục chỉnh tề, ngay ngắn.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động 1: Tổ chức cho HS tham gia SHDC theo chủ đề (25-30 phút)
- GV tổ chức cho HS tập kết dưới sân trường, xếp hàng đúng vị trí được phân công,… ổn định lớp, kiểm tra trang phục, ghế ngồi.
- GV bao quát lớp, hướng dẫn, nhắc nhở HS tham gia các hoạt động chung của nhà trường.
- GV tổ chức cho HS vệ sinh vị trí ngồi của mình, xếp hàng trật tự về lớp, cất ghế ngồi đúng quy định.
2. Hoạt động 2: Học sinh chia sẻ cảm nhận về chủ đề tham gia (5 phút)
- GV tổ chức cho HS chia sẻ cảm nhận của mình sau khi tham gia hoạt động của đề 
(GV đặt một vài câu hỏi có liên quan đến chủ đề, tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp)
- GV nhận xét, tuyên dương và động viên HS để các em tích cực thể hiện tình yêu mến với mái trường, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau,…
- GV nhắc nhở HS chuẩn bị cho các hoạt động của chủ đề tuần sau
	
- HS theo hướng dẫn của GV tập kết đúng vị trí của lớp mình, xếp hàng ngay ngắn, chỉnh đốn trang phục, tác phong.
- HS tích cực tham gia các hoạt động SHDC chung của nhà trường.
- HS vệ sinh chỗ ngồi, xếp hàng về lớp, cất ghế đúng quy định.

- HS chia sẻ cảm nhận của mình về chủ đề



- HS lắng nghe


- HS nhận nhiệm vụ


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Tiếng Việt
Đọc: CÁI TRỐNG TRƯỜNG EM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

*Kiến thức, kĩ năng
- Đọc thành tiếng (Đọc kĩ thuật): đọc đúng, trôi chảy toàn bài; biết cách đọc bài thơ Cái trống trường em với giọng nhẹ nhàng, tha thiết.
- Đọc hiểu nội dung bài: Bài thơ thể hiện tình cảm gắn bó, thân thiết của các bạn học sinh với cái trống trường.
- Qua hoạt động luyện tập theo văn bản đọc: HS hiểu rõ hơn về ý nghĩa bài đọc. Hình thành kiến thức, rèn kĩ năng nói lời tạm biệt.
* Về năng lực, phẩm chất
- Phát triển năng lực ngôn ngữ: phát âm đúng các tiếng dễ đọc sai, dễ lẫn do ảnh hưởng của địa phương (liền, nằm, lặng im, năm học, ngẫm nghĩ, nghiêng, tưng bừng,...). Ngắt nghỉ hơi đúng theo nhịp 2/2 hoặc 1/3 của bài thơ, dừng hơi lâu hơn sau mỗi khổ thơ. Nêu được ý hiểu về nghĩa của một số từ ở phần từ ngữ. Biết nói và đáp lời tạm biệt trống trường, tạm biệt thầy cô và bạn bè khi nghỉ hè.
- Phát triển năng lực văn học: Nhận diện được bài thơ bốn chữ. Biết bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp. Biết liên tưởng, tưởng tượng để cảm nhận được vẻ đẹp của hình ảnh cái trống trường trong bài thơ.
- Phát triển phẩm chất nhân ái (Bồi dưỡng tình cảm thương yêu, gắn bó với trường học. Cảm nhận được niềm vui khi đến trường) và trách nhiệm (có khả năng làm việc nhóm).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Laptop; máy chiếu; clip, slide tranh minh họa,...; Nắm được đặc điểm và nội dung VB thơ. Các thẻ từ ở BT1 phần luyện tập theo văn bản đọc.
- HS:  SGK, VBT, vở ô ly
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Tiết 1
1.Khởi động (8p)
· Mục tiêu: Giúp HS ôn lại bài cũ đồng
thời huy động vốn hiểu biết, trải nghiệm, cảm xúc để chuẩn bị tiếp nhận bài đọc 
- GV yêu cầu HS nhắc lại tên bài học trước và nói về một số điều thú vị mà em học được từ bài học đó. 
- GV hướng dẫn HS quan sát tranh minh hoạ và mời học sinh chia sẻ về:
+ Nói thời điểm em nghe thấy tiếng trống trường 
+ Vào từng thời điểm đó, tiếng trống trường báo hiệu điều gì? 
+ Em cảm thấy thế nào khi nghe tiếng trống trường ở các thời điểm đó? 
+ Ngoài các thời điểm có tiếng trống trường trong tranh minh hoạ, em còn nghe thấy tiếng trống trường vào lúc nào? 
- GV giới thiệu: Có một bài thơ nói về tình cảm gắn bó, thân thiết của các bạn học sinh với cái trống trường. Để cảm nhận rõ hơn, chúng ta cùng vào bài đọc hôm nay nhé. 
- GV ghi bảng tên bài: Cái trống trường em.
2. Khám phá kiến thức
· Mục tiêu: Giúp HS đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài và hiểu nội dung bài đọc
HĐ1: Đọc văn bản (25 -27p)
 - QV hướng dẫn HS quan sát tranh minh hoạ bài đọc và hỏi: Tranh vẽ gì?




a. GV đọc mẫu.
- GV đọc mẫu toàn bài đọc. Chú ý toàn bài đọc với giọng nhẹ nhàng, tha thiết, ngắt nghỉ hơi đúng theo nhịp 2/2 hoặc 1/3 của bài thơ, dừng hơi lâu hơn sau mỗi khổ thơ.
b. HS luyện đọc từng khổ thơ, kết
hợp đọc từ khó và giải nghĩa từ.
- GV hỏi: Bài thơ gồm mấy khổ khơ?

- HDHS đọc nối tiếp từng khổ thơ (lần 1)


- GV mời HS nêu một số từ khó phát âm do ảnh hưởng của địa phương.

- GV viết bảng từ khó mà HS nêu và tổ chức cho HS luyện đọc.
- HDHS đọc nối tiếp từng khổ thơ (lần 2)

- GV hỏi: Trong bài thơ có từ ngữ nào em em chưa hiểu nghĩa?
(GV giúp HS hiểu nghĩa nếu HS còn lúng túng).
· GV mở rộng: Em hãy đặt 1 câu có
từ  ngẫm nghĩ/lặng im/tưng bừng.
- GV nhận xét, tuyên dương.
c. HS luyện đọc trong nhóm
+ GV hướng dẫn HS một số cách đọc cụ thể: 
• Đọc câu Buồn không hả trống với giọng thân mật, thiết tha.
 Đọc câu Nó mừng vui quá! với giọng mừng rỡ, phấn khởi.
• Ngắt nhịp câu thơ Tùng! Tùng! Tùng! Tùng! theo đúng nhịp trống. 
- Tổ chức cho HS luyện đọc theo nhóm bốn.
- Tổ chức cho HS thi đọc nối tiếp từng khổ thơ giữa các nhóm.
- GV giúp đỡ HS trong các nhóm gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương HS đọc tiến bộ.
- GV và HS nhận xét phần thi đọc của các nhóm
- GV mời 1 HS đọc toàn bộ bài thơ.
- GV đánh giá, biểu dương
d. Đọc toàn bài
- GV cho HS tự luyện đọc toàn bộ bài thơ.
- GV gọi 2, 3 HS đọc toàn bộ bài.
- GV giúp đỡ HS gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương HS đọc tiến bộ. 
Chuyển giao nhiệm vụ học tập sang tiết 2

Tiết 2
HĐ2: Đọc hiểu (12p)
*Câu 1, 2:
- Gọi HS đọc câu hỏi 1 và 2.
- GV yêu cầu cả lớp đọc thầm lại toàn bài. 
- GV tổ chức thảo luận nhóm bốn và hoàn thành các câu trả lời vào phiếu thảo luận nhóm.
- GV quan sát, hỗ trợ các nhóm gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.












- Tổ chức cho HS chia sẻ kết quả.

- GV chốt kết quả phiếu trên màn hình từng câu.
- GV nhận xét, biểu dương các nhóm.
· GV nêu câu hỏi liên hệ: 
Tiếng trống báo hiệu một năm học mới bắt đầu mang lại cho em cảm xúc gì? 
* Câu 3. 
- GV yêu cầu HS đọc thầm lại cả bài thơ. 
- GV nêu câu hỏi : 
+ Khổ thơ nào cho thấy bạn HS trò chuyện với trống trường như với một người bạn? (Bài 2, VBTTV, tr24)
· GV nêu câu hỏi mở rộng:
 Từ ngữ xưng hô nào cho em biết điều đó?
- GV và HS chốt đáp án : Khổ thơ thứ hai *Câu 4. 
- GV nêu câu hỏi: Em thấy tình cảm của bạn học sinh với trống trường như thế nào? 
- GV gợi ý HS chú ý những chi tiết (cách xưng hô của bạn HS với trống, cách bạn HS coi trống như con người,...) và hướng dẫn HS gọi tên tình cảm của bạn HS với cái trống trường.
- GV chốt lại ND bài đọc: Bài thơ nói lên tình cảm gắn bó, thân thiết của các bạn học sinh với chiếc trống trường thân yêu. 
· GV nêu câu hỏi liên hệ:
- Em có suy nghĩ, tình cảm như thế nào về cái trống trường em.
- Khi nghe tiếng trống trường vang lên, em có cảm xúc như thế nào ?
 3. Thực hành (15p)
· Mục tiêu: Giúp HS biết nói và đáp lời
tạm biệt trống trường, tạm biệt thầy cô và bạn bè khi nghỉ hè. Vận dụng vào thực tế cuộc sống.
HĐ3: Luyện đọc lại 
- GV đọc diễn cảm toàn bài thơ. 
- Gọi 1 - 2 HS đọc to toàn bài đọc trước lớp.
- Yêu cầu từng HS tự luyện đọc toàn bài đọc.
- GV nhận xét, biểu dương.
HĐ4: Luyện tập theo văn bản đọc.
Câu 1. Chọn từ ngữ nói về trống trường như nói về con người. 
- GV tổ chức trò chơi : Ai nhanh hơn
+ GV nêu tên trò chơi.
+ GV phổ biến luật chơi : GV chia bảng lớp thành 3 phần ; chia lớp thành 3 đội chơi, phát thẻ từ đã chuẩn bị cho 3 đội. Từng thành viên trong đội chọn thẻ từ đúng với yêu cầu của bài và gắn lên phần bảng của nhóm mình. Nhóm nào thực hành đúng và nhanh hơn là đội thắng cuộc.
(Lưu ý : GV có thể chuẩn bị nhiều thẻ từ hơn trong SGK).
- GV cùng HS thống nhất đáp án. 
Câu 2. (Bài 4, VBTTV/T24) Nói và đáp: 
a. Lời tạm biệt của bạn học sinh với trống trường. 
- GV mời HS đọc yêu cầu.
- GV tổ chức cho HS thực hành cặp đôi.
GV bao quát lớp và hỗ trợ HS nếu có khó khăn. 




- GV mời một số cặp thực hành đóng vai trước lớp. 
· GV mở rộng : GV hướng dẫn HS
đóng vai trống nói lời đáp. 


- GV nhận xét, động viên HS.
b. Lời tạm biệt bạn bè khi bắt đầu nghỉ hè. 
- GV mời HS đọc yêu cầu.
- GV tổ chức cho HS thực hành cặp đôi.
GV bao quát lớp và hỗ trợ HS nếu có khó khăn. 




- GV mời một số cặp thực hành đóng vai trước lớp. 
 - GV nhận xét, động viên HS.
· GV mở rộng: Hãy nói và đáp lời
tạm biệt thầy cô khi tan học; Nói và đáp lời tạm biệt ông bà khi ông bà về quê;...
4. VẬN DỤNG (3p):
· Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung.
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS về nhà tích cực vận dụng cách nói trong bài học vào cuộc sống hàng ngày.
- Chuẩn bị bài cho tiết 3: Viết.
	




- HS nêu và nói về điều thú vị của bài học trước: Thời khóa biểu.
- HS chia sẻ cặp đôi, trước lớp :
+ Thời điểm: Đầu buổi học, hết giờ ra chơi, khi hết giờ học.
+ Tiếng trống trường báo hiệu: HS cần vào lớp để tiếp tục học tập/ HS tạm dừng việc học để ra chơi.
+ Em cảm thấy vui vẻ/tiếc nuối/vội vàng,...
+ Thời điểm khác: ngày khai trường…

- HS lắng nghe.



- HS mở vở ghi tên bài.





- HS quan sát tranh.
- HS nêu nội dung tranh (VD: Tranh vẽ trống trường đang buồn bã vì trường vắng các bạn học sinh và tranh vẽ trống trường vui vẻ khi gặp lại các bạn học sinh.)
- HS chú ý lắng nghe và đọc thầm theo.




- HS trả lời: Bài thơ gồm 4 khổ khơ.
- Từng tốp 4 HS đọc nối tiếp theo khổ thơ (2 lượt) và sửa lỗi phát âm.
- HS nêu như liền, nằm, lặng im, năm học, ngẫm nghĩ, nghiêng, tưng bừng,...).
- HS luyện phát âm từ khó (đọc cá nhân, nhóm, đồng thanh).
- 4 HS đọc nối tiếp (lần 2). HS khác góp ý cách đọc.
- HS đọc phần từ ngữ, nêu từ cần giải nghĩa. (VD: ngẫm nghĩ: nghĩ đi nghĩ lại kĩ càng.)
- HS khác giải nghĩa.

- 2 – 3 HS đặt câu.


- HS chú ý lắng nghe.
- HS luyện đọc từng câu ((đọc cá nhân, nhóm)





- HS luyện đọc trong nhóm và góp ý cho nhau.
- 2 – 3 nhóm thi đọc. 




- HS nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt nhất.
- 1 HS đọc toàn bộ bài thơ.
- HS chú ý.


- Cả lớp đọc thầm cả bài.
- 2, 3 HS đọc toàn bài/ HS khác theo dõi.





- 2 HS đọc nối tiếp 2 câu hỏi.
- Cả lớp đọc thầm lại toàn bài thơ.
- HS làm việc nhóm, nhận phiếu tiến hành giao nhiệm vụ, chia sẻ trong nhóm, viết kết quả vào phiếu nhóm:
PHIẾU THẢO LUẬN NHÓM
Nhóm số:… 
	Câu 1.
a. Khổ thơ nào nói đến những ngày hè? 
b. Bạn học sinh kể gì về trống trường trong những ngày hè đó? 
	
a. Khổ thơ 1 và 2 nói đến những ngày hè.

b. Bạn học sinh kể: Cái trống cũng nghỉ, trống nằm ngẫm nghĩ, trống buồn vì vắng các bạn học sinh. 

	Câu 2. Tiếng trống trường trong khổ thơ cuối báo hiệu điều gì? 
	Tiếng trống báo hiệu một năm học mới bắt đầu.


- Đại diện một số nhóm báo cáo 1
câu. Nhóm khác nhận xét, góp ý, bố sung.
· HS chú ý.
· HS chia sẻ trước lớp cảm xúc
của mình. (VD: vui mừng, háo hức, tưng bừng).

- Cả lớp đọc thầm lại toàn bài.
- HS chia sẻ về khổ thơ đúng yêu cầu của câu hỏi.



- Từ ngữ xưng hô với bạn: bọn mình


- Từng HS tự đọc thầm lại bài thơ, suy nghĩ và trả lời câu hỏi: 
VD: Bạn HS rất gắn bó, thân thiết với trống, coi trống như một người bạn. 



- HS lắng nghe


- HS chia sẻ trước lớp tình cảm của mình đối với cái trống trường.








- HS chú ý lắng nghe.
- 1 – 2 HS đọc lại. HS khác đọc thầm theo
- HS đọc lại





- HS lắng nghe.

- HS tích cực tham gia trò chơi.
- Dưới lớp theo dõi, bình chọn nhóm thắng cuộc.






Đáp án: ngẫm nghĩ, mừng vui, buồn 


· HS đọc yêu cầu của bài.
- HS thực hành cặp đôi: nói và đáp lời tạm biệt. 
VD: Chào trống nhé, chúng mình sẽ gặp nhau sớm thôi; Tạm biệt bạn trống, hết hè gặp lại nhé; Chào trống, nghỉ hè trống đừng buồn nhé,...
- Một số cặp luân phiên đóng vai trước lớp.
- HS thực hành đóng vai trống để nói lời đáp. (VD: Chào bạn, mình cũng mong sẽ sớm gặp lại nhau,...)
- Dưới lớp nhận xét, góp ý. 



· HS đọc yêu cầu của bài.
- HS thực hành cặp đôi: nói và đáp lời tạm biệt. 
VD: Chào bạn nhé, chúng mình sẽ gặp nhau sớm thôi./ Tạm biệt bạn, hết hè gặp lại nhé !/ Chào trống, nghỉ hè trống đừng buồn nhé./...
- Một số cặp luân phiên đóng vai trước lớp.
- Dưới lớp nhận xét, góp ý. 

- HS thực hành nói lời đáp





- HS lắng nghe và ghi nhớ nhiệm vụ
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Toán
BÀI 10: LUYỆN TẬP CHUNG (Tiết 2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
[bookmark: _Hlk176382144]Sau bài học, HS đạt được:
* Về kiến thức, kĩ năng:
- Ôn tập bảng cộng (qua 10)
- Thực hiện được các bài toán về thêm, bớt một số đơn vị.
* Về năng lực, phẩm chất
    - Phát triển năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, tự giải quyết vấn đề và sáng tạo.
    - Phát triển năng lực Toán học: năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học.
- Phát triển phẩm chất chăm chỉ và giáo dục tình niềm yêu thích với môn Toán
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài học, các dụng cụ trò chơi Bắt vịt.
- HS: SGK, vở viết.







III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động ( 3p)
*Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
-GV cho hs chơi trò “Truyền điện” dưới sự tổ chức của trưởng ban Học tập.








- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài mới.
2. Thực hành, luyện tập (25’)
* Mục tiêu: củng cố được kiến thức đã học vào làm các các bài tập
Bài 1: Số? (Phiếu)
- Gọi HS đọc YC bài.
+ Bài yêu cầu làm gì?

- GV hướng dẫn HS nhận xét bảng phép tính
+ Trong bảng yêu cầu các em làm phép tính gì?
+ GV lưu ý HD mẫu phép tính 4+8=12 (Thực hiện lấy số hạng thứ nhất cộng với số hạng thứ 2 theo cột dọc
- Tổ chức chữa bài: 
Gọi 5 HS nối tiếp lên viết kết quả vào bảng phụ
- GV chốt KQ đúng




+ Muốn tính tổng các số ta làm thế nào? 
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2: (Vở ô ly)
- Gọi HS đọc YC bài.
- GV hỏi:
+ Bài toán cho biết điều gì?
+ Bài yêu cầu làm gì?
- GV mời một HS lên tóm tắt bài toán.
+ Bài toán này thuộc dạng toán nào? 
- Gọi HS nêu phép tính và câu trả lời

- GV yêu cầu HS trình bày vào vở ô li. HS khác lên bảng trình bày.



- Chiếu 1 số vở để chữa bài
- Nhận xét, tuyên dương.
=>GV chốt: Qua bài tập các em được củng cố giải bài toán thêm 1 số đơn vị sẽ thực hiện phép tính cộng.
Bài 3(Vở ô ly)
- Gọi HS đọc YC bài.
- GV hỏi:
+ Bài toán cho biết điều gì?
+ Bài yêu cầu làm gì?
- GV mời một HS lên tóm tắt bài toán.
+  Bài toán này làm phép tính nào? Vì sao?

+ E hãy nêu câu trả lời của bài toán
- GV yêu cầu HS trình bày vào vở ô li. HS khác lên bảng trình bày. 


- Tổ chức cho HS chữa bài trên bảng
- Cho kiểm tra chéo vở cho nhau.
- Nhận xét, tuyên dương.
=>GV chốt: Qua bài tập các em được củng cố giải bài toán bớt đi 1 số đơn vị sẽ thực hiện phép tính trừ.



3. Vận dụng. (7’)
MT: HS vận dụng kiến thức kĩ năng đã học để tham gia trò chơi gắn liền vói bài học thực tế.
Trò chơi “Bắt vịt”: 
- GV nêu tên trò chơi và phổ biến cách chơi, luật chơi.
- GV thao tác mẫu.
- GV ghép đôi HS.
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
4. Vận dụng: (3p)
MT: Ghi nhớ, khắc sâu kiến thức
- GV hỏi nội dung kiến thức bài
- Em có cảm nhận gì sau khi học xong bài học
- Nhận xét tiết học, biểu dương
	


-Trưởng ban HT nêu luật chơi: Tôi là nguồn điện, tôi sẽ nêu một phép trừ có nhớ trong phạm vi 20, tôi truyền điện cho bạn A, trong vòng 5 giây bạn phải nêu được kết quả, sau đó bạn lại nghĩ ra một phép trừ tương tự và mời bạn B. Bạn nhận được điện không nói đúng kết quả sẽ bị điện giật và thua cuộc.
- HS tham gia chơi.
- Lắng nghe.




1.
- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời: Điền số còn thiếu vào ô có chứa dấu hỏi

+ Thực hiện phép tính cộng

- HS theo dõi
- HS làm bài VBT hoặc phiếu cá nhân
- HS đọc nối tiếp viết kết quả. HS khác nhận xét, góp ý

	
+
	4
	7
	6
	8
	5
	7

	
	8
	6
	9
	4
	6
	5

	
	12
	13
	15
	12
	11
	12



- 1-2 HS trả lời: Muốn tính tổng ta lấy các số hạng cộng với nhau

2.
- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.

- HS lên bảng.
- Bài toán thuộc dạng toán thêm một số đơn vị.
- HS nêu
- HS trình bày vào vở ô li. 1 HS khác trình bày bảng
 Bài giải:
Số bạn chơi bóng rổ có tất cả là:
6 + 3 = 9 ( bạn )
                Đáp số: 9 bạn.
- HS theo dõi


- HS lắng nghe.





3.
- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.


- HS lên bảng tóm tắt
- HS trả lời: Phép trừ vì thuộc dạng toán bớt đi 1 số
-HS trình bày vào vở ô li. HS khác lên bảng trình bày.
Bài giải:
Số cá sấu còn lại dưới hồ nước là:
15 – 3  = 12 ( con )
                  Đáp số: 12 con cá sấu.
- HS lắng nghe.







- HS quan sát hướng dẫn.

- HS thực hiện chơi theo nhóm 2.
 
- HS lắng nghe.



- HS nêu
- HS chia sẻ
- HS nghe
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Tự nhiên và xã hội
BÀI 5: ÔN TẬP CHỦ ĐỀ VỀ GIA ĐÌNH (Tiết 2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau bài học, HS đạt được:
* Về kiến thức, kĩ năng:
- Biết chia sẻ thông tin với bạn bè về các thế hệ trong gia đình, nghề nghiệp của người lớn; cách phòng chống ngộ độc khi ở nhà và những việc đã làm để giữ sạch nhà ở.
- Trân trọng, yêu quý gia đình và thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc yêu thương các thế hệ trong gia đình.
- Thực hiện phòng tránh ngộ độc và giữ vệ sinh nhà ở bằng những việc làm cụ thể.
* Về năng lực, phẩm chất
	- Phát triển năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, tự giải quyết vấn đề và sáng tạo.
    - Phát triển năng lực đặc thù (NL khoa học): NL nhận thức, tìm tòi, khám phá, vận dụng vào môi trường tự nhiên – xã hội xung quanh
- Hình thành và phát triển phẩm chất nhân ái, chăm chỉ và trách nhiệm. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV:  Hình, tranh/ảnh về một số công việc/nghề nghiệp và lợi ích mang lại. Máy chiếu (nếu có) và một sổ hình ảnh có nội dung gắn với bài học.
- SHS, VBT, một số tranh, ảnh mô phỏng, giới thiệu về nghề nghiệp của các thành viên trong gia đình.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu(3-5p)
*Mục tiêu: Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học.
- Tổ chức cho HS sắm vai: Phóng viên nhỏ tuổi” tìm hiểu về những nghề nghiệp của người lớn.

- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
2. Vận dụng (20-25p):
*Mục tiêu: HS biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống 
HĐ1. Chia sẻ với bạn về nghề nghiệp của các thành viên trong gia đình. 
- GV tổ chức cho HS chia sẻ với bạn về nghề nghiệp của từng thành viên trong gia đình mình.

- GV nhận xét, kết luận: 
+ Mỗi người đều có công việc hoặc nghề nghiệp riêng.
+ Mọi công việc hoặc nghề nghiệp đều mang lại thu nhập đảm bảo cuộc sống cho bản thân và gia đình, mang lại lợi ích cho xã hội và đất nước.
- GV củng cố thêm về một số công việc/nghề nghiệp tình nguyện không nhận lương.
HĐ2. Chia sẻ với bạn về nghề nghiệp mình yêu thích. 
- GV tổ chức HS làm việc cặp đôi theo các câu hỏi gợi ý:
+ Em mơ ước sau này sẽ làm nghề gì? +Tại sao em thích cồng việc đó? 
+ Lợi ích mà công việc đó mang lại là gì?
+…
- Sau đó, mời một số HS chia sẻ trước lớp. GV khuyến khích, động viên HS và có thể phân tích sâu hơn về lợi ích của cống việc mà các em mơ ước.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
Mở rộng: 
+ Đặt câu hỏi: Em thích nhất nội dung nào trong chủ đề Gia đình?
+ Hãy tạo một sản phẩm về nội dung chủ đề mà em yêu thích (vẽ tranh về an toàn thực phẩm, nghề nghiệp em yêu thích, tranh về gia đình em,...)
-  GV nhận xét, tuyên dương HS.
3. Củng cố, dặn dò (2-3p):
- GV hệ thống nội dung, nhận xét giờ học 
- Nhắc nhở HS: Thực hiện những việc làm thể hiện sự yêu thương, quan tâm đối với các thành viên trong gia đình và vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, sắp xếp đồ dùng đúng chỗ. 
	


- 1 HS đóng vai phóng viên đến phỏng vấn.
- HS khác: trả lời phỏng vấn kể tên những nghề nghiệp của người lớn mà mình biết.
- HS chú ý.





- HS trao đổi cặp đôi, hoàn thành BT3 – VBT – T16 

- HS chia sẻ trước lớp (có thể kết hợp tranh ảnh đã chuẩn bị từ trước).
- Dưới lớp lắng nghe, nhận xét


- HS lắng nghe, ghi nhớ 


- HS nối tiếp nhau kể tên một số công việc tình nguyện không nhận lương.
- HS hoàn thành BT2 – VBT – T15 



- HS chia sẻ cặp đôi.



- HS chia sẻ trước lớp (có thể kết hợp tranh ảnh đã chuẩn bị từ trước).
- Dưới lớp lắng nghe, nhận xét



- HS thực hành mở rộng




- HS lắng nghe

- HS lắng nghe, ghi nhớ và vận dụng vào cuộc sống hàng ngày.
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Hoạt động củng cố
Tiếng Việt
TUẦN 6 (Tiết 1)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
* Kiến thức, kĩ năng
- HS nói được những điều mình thích về lớp học của mình.
- Nói hoặc vẽ được một lớp học mơ ước 
- Viết được câu nêu hoạt động của mình ở lớp học mơ ước.
*Năng lực, phẩm chất
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nói, viết được lớp học mơ ước
- Có nhận thức về việc cần có bạn bè; rèn kĩ năng hợp tác làm việc nhóm, sự tự tin.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
- HS: Vở BT củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn TV 2
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Khởi động: (5 phút)
- GV cho học sinh hát bài “Mái trường mến yêu”
- GV: Em cảm nhận mái trường trong bài hát như thế nào?
- GV dẫn vào bài
2. HDHS làm bài tập (25 phút)
Bài 1: Nói cho bạn nghe những điều em thích về lớp học của em.
- GV yêu cầu hs đọc yêu cầu       
- GV cho học sinh hoạt động nhóm đôi.
- GV mời hs trả lời.
- Gv mời các nhóm khác bổ sung ý kiến, giải thích tại sao con lại chọn nối như vậy.
- Gv nhận xét

Bài 2: Nói về một lớp học mà em mơ ước
- Gv: yêu cầu một hs đọc đề
- Gv yêu cầu học sinh chia sẻ theo nhóm 4
- Gv mời HS chia sẻ trước lớp
- Gv chốt.
Bài 3: Viết 2 câu nói về hoạt động trong lớp học mơ ước của em.
+ Gv gọi 1 hs đọc yêu cầu.
+ Gv yêu cầu học sinh làm việc cá nhân. 
+ GV gọi HS chia sẻ
+ GV yêu cầu HS đổi vở kiểm tra
+ Gv nhận xét, kết luận

3. Củng cố, dặn dò: (5 phút)
- YC HS học bài và chuẩn bị bài sau

	
- Học sinh hát

· HS trả lời





- 1 HS đọc
- HS hoạt động
- 1 – 2 hs trả lời
-HS các nhóm bổ sung, nhận xét.

- Hs lắng nghe


- Hs đọc đề
- Hs chia sẻ
- Hs trả lời, hs khác nhận xét



- Hs trả lời
-HS viết 2 câu 
-HS chia sẻ
-HS đổi vở, nhận xét
-HS nghe


-HS lắng nghe



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
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Tiếng Việt
Viết: CHỮ HOA Đ
[bookmark: _Hlk176357034][bookmark: _Hlk176351308]I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau bài học, HS đạt được
*Về kiến thức, kĩ năng:
- Biết viết chữ viết hoa Đ cỡ vừa và cỡ nhỏ;
- Biết viết câu ứng dụng: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
*Về năng lực, phẩm chất
- Phát triển năng lực chung: tự chủ - tự học, giao tiếp - hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ: HS nêu được cấu tạo, quy trình viết chữ hoa Đ. Nêu được cách nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi tiếng, nêu được khoảng cách giữa các con chữ, cánh đánh dấu thanh…. Vận dụng viết đúng kĩ thuật.
- Phát triển năng lực văn học: Cảm nhận được cái hay về từ ngữ và hiểu được ý nghĩa câu ứng dụng.
- Trách nhiệm (Có ý thức viết bài cẩn thận, sạch sẽ và có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.) 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, máy chiếu để chiếu hình ảnh của bài học; Mẫu chữ hoa Đ và câu ứng dụng.
- HS: Vở Tập viết 2, tập một; bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (3p)
· Mục tiêu: Vừa ôn lại kiến thức cũ lại kết nối sang bài mới. 
- Cho HS xem vi deo/hình ảnh có nội dung viết chữ hoa để HS đoán chữ hoa sẽ được học hôm nay. 
- GV dẫn dắt vào bài mới: Các em đã được học viết chữ hoa D. Trong tiết tập viết hôm nay, các em sẽ học cách viết chữ hoa và Đ câu ứng dụng Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.		
2. Khám phá kiến thức (15p)
· Mục tiêu: giúp HS nắm được kĩ thuật viết
chữ hoa Đ
HĐ1: Hướng dẫn viết chữ hoa
- GV giới thiệu mẫu chữ viết hoa Đ.
- GV nêu câu hỏi: Chữ hoa Đ có đặc điểm giống với chữ hoa nào đã học?
· GV hướng dẫn HS quan sát chữ viết hoa Đ
nêu độ cao, độ rộng, các nét và quy trình viết chữ viết hoa Đ.
[image: C:\Users\TDCOM\Desktop\Chữ viết hoa\D.jpg]
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- GV giới thiệu cách viết trên chữ mẫu.
- GV viết mẫu trên bảng lớp (lần 1). Sau đó cho HS quan sát cách viết chữ viết hoa Đ  trên màn hình (nếu có).
- GV viết mẫu trên bảng lớp (lần 2) kết hợp nêu quy trình viết.
















- GV hướng dẫn HS tập viết chữ hoa Đ trên không, trên bảng con (hoặc nháp). 

- GV hướng dẫn HS viết chữ viết hoa Đ (chữ cỡ vừa và chữ cỡ nhỏ) vào vở Tập viết. 
GV quan sát, giúp đỡ  HS gặ khó khăn.

- GV hướng dẫn HS tự nhận xét và nhận xét lẫn nhau. 
· Liên hệ: Em đã nhìn thấy chữ hoa Đ 
ở đâu? Vì sao cần phải viết hoa?
3. Thực hành, vận dụng (15p).
· Mục tiêu: giúp HS biết cách viết,  trình
bày câu ứng dụng có chữ hoa Đ.
HĐ2: HD viết câu ứng dụng
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng:
“Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.”
- GV hỏi: Em hiểu nghĩa câu tục ngữ này như thế nào?
- GV giải thích nghĩa của câu tục ngữ Đi một ngày đàng, học một sảng khôn: nghĩa là đi một ngày đường, học được rất nhiều kiến thức bổ ích. Câu tục ngữ khuyên chúng ta: đi nhiều, học nhiều, sẽ biết nhiều.
- GV chiếu mẫu câu ứng dụng.
- GV hướng dẫn HS nhận xét và lưu ý khi viết câu ứng dụng sau đó chia sẻ với bạn


+ Trong câu ứng dụng chữ nào viết hoa? Vì sao phải viết hoa chữ đó? 
+ Nêu cách nối chữ viết hoa với chữ viết thường. (nếu HS không trả lời được, GV sẽ nêu)

+ Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng trong câu bằng bao nhiêu?

+ Những chữ cái nào cao 2,5 li ? Những chữ cái nào cao 2 li? Con chữ t, r cao bao nhiêu? 




+ Cách đặt dấu thanh ở các chữ cái?



+ Vị trí đặt dấu chấm cuối câu?


- GV chiếu bài viết mẫu câu ứng dụng lên bảng/ viết mẫu.

- Tổ chức cho HS viết vở. GV quan sát, hướng dẫn những HS gặp khó khăn.
HĐ3. Soát lỗi, chữa bài.
- GV yêu cầu HS đổi vở cho nhau để phát hiện lỗi và góp ý cho nhau theo cặp đôi.
 - GV chữa một số bài trên lớp, nhận xét, động viên khen ngợi các em. 
· GV mở rộng:
Em hãy tìm thêm một số câu chứa tiếng có chữ hoa Đ.
4. Củng cố, dặn dò(3p)
· Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài học.
- Nhắc lại nội dung bài học
- Nhận xét tiết học, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
	


- HS theo dõi và đoán chữ hoa


- HS lắng nghe
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- HS quan sát mẫu.
- HSTL: Giống với chữ hoa D.

· HS nêu: Chữ Đ viết hoa có
độ cao 5 li, độ rộng 4 li, gồm 2 nét cơ bản: 
Nét 1: Như chữ viết hoa D (nét lượn hai đầu (dọc) và nét cong phải nối liền nhau, tạo một vòng xoắn nhỏ ở chân chữ).
+ Nét 2: Thẳng ngang (ngắn) nằm trên đường kẻ 3.

· HS quan sát và lắng nghe
- HS theo dõi cách viết mẫu sau đó tự khám phá quy trình viết, chia sẻ với bạn. 
- HS quan sát GV viết mẫu, nhắc lại quy trình viết 
• Nét 1: Như chữ viết hoa D 
(- Đặt bút trên đường kẻ ngang 6, viết nét lượn hai đầu theo chiều dọc rồi kéo thẳng xuống bên dưới đường kẻ ngang 2, nằm sát bên trên đường kẻ ngang 1. 
- Chuyển hướng viết nét cong phải từ dưới đi lên, tạo vòng xoắn nhỏ ở chân chữ, phần cuối nét cong lượn hẳn vào trong. Dừng bút trên đường kẻ ngang 5
• Nét 2: Viết tiếp nét thẳng ngang (ngắn) nằm trên đường kẻ ngang 3.
- HS thực hành viết (trên không, trên bảng con hoặc nháp) theo hướng dẫn.
- HS nêu lại tư thế ngồi viết.
- HS viết chữ viết hoa Đ (chữ cỡ vừa và chữ cỡ nhỏ) vào vở Tập viết 2 tập một. 
- HS đổi chéo vở, góp ý cho nhau.
- HS liên hệ 





- HS đọc câu ứng dụng:
- HS chia sẻ về ý nghĩa của câu tục ngữ.
- HS chú ý lắng nghe.




- HS theo dõi
- HS cùng nhau thảo luận nhóm đôi và chia sẻ tìm ra những điểm cần lưu ý khi viết câu ứng dụng.
+ Chữ Đ viết hoa vì đứng đầu câu. 
+ Cách nối chữ viết hoa với chữ viết thường: Nét 1 của chữ i cách nét cong phải của chữ cái hoa Đ 1,2 li.
+ Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng trong câu bằng 1 chữ cái o. 
+ Độ cao của các chữ cái: chữ cái hoa Đ, chữ g, h, k cao 2,5 li (chữ g cao 1,5 li dưới đường kẻ ngang); chữ đ cao 2 li; chữ s cao 1,25 li; các chữ còn lại cao 1 li. 
+ Cách đặt dấu thanh ở các chữ cái: dấu nặng đặt dưới các chữ cái ô, o; dấu huyền đặt trên chữ cái a. 
+ Vị trí đặt dấu chấm cuối câu: ngay sau chữ cái n của tiếng khôn.
- HS quan sát GV viết mẫu câu ứng dụng trên bảng lớp/bảng phụ.
- Học sinh viết vào vở Tập viết 2 tập một.





- HS đổi vở cho nhau để phát hiện lỗi và góp ý cho nhau theo cặp đôi
- HS chú ý, tự sửa sai (nếu có).

· HS trao đổi rồi chia sẻ.




· HS nhắc lại chữ hoa và câu ứng dụng.

- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………


Tiếng Việt
[bookmark: _Hlk176382835]Nói và nghe: NGÔI TRƯỜNG CỦA EM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau bài học, HS đạt được:
* Về kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết được các sự việc trong tranh minh hoạ.
-  Dựa vào tranh và lời gợi ý để nói cảm nhận của bản thân về trường mình.
*Về năng lực, phẩm chất
- Phát triển năng lực chung: tự chủ - tự học, giao tiếp - hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ trong việc nói về tình cảm, thái độ và mong muốn của bản thân. 
- Biết lắng nghe thầy cô và bạn bè để nắm cách chia sẻ tốt nhất.
- Nói về những điều mong muốn trường học của em thay đổi. 
- Phát triển phẩm chất nhân ái (Bồi dưỡng tình cảm thương yêu, gắn bó đối với trường học; cảm nhận được niềm vui đến trường); chăm chỉ và trách nhiệm (có khả năng làm việc nhóm).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
- HS: Sách giáo khoa; VBT Tiếng Việt.


III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (3p)
· Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS và kết
nối với bài học mới.
- GV tổ chức cho HS nghe/hát và vận động theo nhịp bài hát “Em yêu trường em” củanhạc sĩ Hoàng Vân. 
- GV dẫn dắt, giới thiệu vào bài.
- GV ghi tên bài.
- GV ghi tên bài.
2. Khám phá kiến thức (17p)
· Mục tiêu: Nhận biết được các sự việc 
trong tranh. Từ đó biết nói cảm nhận của bản thân về trường mình.
HĐ1: Nói những điều em thích về trường của em.
- GV chiếu tranh minh họa và hỏi : Tranh vẽ gì ?
- GV tổ chức cho HS trao đổi nhóm bốn theo gợi ý: 
+ Trường em tên là gì? Ở đâu? 
+ Điều gì khiến em cảm thấy yêu thích, muốn đến trường hằng ngày? 
- GV gợi ý HS, điều em thích có thể là về địa điểm, đồ vật, hoạt động ở trường… 
- GV mời đại diện nhóm chia sẻ trước lớp. 
- GV khuyến khích các em lựa chọn càng nhiều càng tốt, để gợi cho các em nói được nhiều điều mình thích ở trường học của mình.

- GV nhận xét, động viên học sinh.
· Mở rộng :
GV cho HS quan sát thêm tranh, ảnh/video về ngôi trường và giới thiệu địa điểm, đồ vật, hoạt động của trường để HS phá thêm những điều chưa khám phá về ngôi trường của mình.
3. Thực hành (15p)
Mục tiêu:Giúp HS nêu được những điều em muốn trường mình thay đổi.
HĐ2: Em muốn trường mình có những thay đổi gì? (Bài 5, VBTTV, tr25). 
- GV tổ chức cho HS trao đổi cặp đôi và hoàn thành vào phiếu cá nhân về những điều trong trường mà mình muốn thay đổi.
 - GV động viên và khuyến khích HS chia sẻ những suy nghĩ của bản thân mình về bất cứ điều gì trong trường mà mình muốn thay đổi. 




- Gọi đại diện 2 – 3 nhóm trình bày trước lớp. 
- GV ghi nhận những chia sẻ của HS.
- GV nhận xét, tuyên dương.
4. Vận dụng (5p)
- GV hướng dẫn HS thực hiện:
+ Kể cho người thân về ngôi trường của mình.
+ Nêu ý kiến về những điều mình cảm thấy nên thay đổi và lí do mình muốn thay đổi. 
+ Nêu mong muốn thay đổi điều đó như thế nào .
3. Định hướng tiết học sau (3-4p)
· Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung 
- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học. 
- GV tóm tắt lại những nội dung chính. 




- Y/c HS nêu ý kiến về bài học (hiểu hay chưa hiểu, thích hay không thích, cụ thể ở những nội dung hay hoạt động nào). 
- GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS về bài học.
 - GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS. 
- Khuyến khích HS thực hành  ở nhà.
	
· HS hát và vận động theo nhịp bài hát.



- HS lắng nghe, nhắc lại tên bài.
- HS ghi bài vào vở.







- HS quan sát tranh, nói về nội dung tranh.
- HS đọc lời thoại trong tranh.
- HS chia sẻ trong nhóm.






· Đại diện nhóm chia sẻ trước lớp.
(kết hợp với tranh ảnh đã chuẩn bị trước).
- Các nhóm khác có thể tham gia hỏi – đáp nhóm trình bày để việc chia sẻ đạt hiệu quả cao hơn

· HS chú ý.









- HS trao đổi với bạn cùng bạn và hoàn thành phiếu cá nhân :
Chẳng hạn :
PHIẾU CÁ NHÂN

	Em muốn trường mình có những thay đỏi gì ?
	Vì sao cần phải thay đổi ?

	M. Cầu thang rộng hơn.
	Vì cầu thang còn hẹp.

	2. Sân trường có nhiều cây hơn.
	Vì sân trường ít cây bóng mát.

	…..
	…


- Từng HS chia sẻ trước lớp.
Dưới lớp nhận xét, góp ý.
- HS lắng nghe.


- HS lắng nghe và vận dụng về kể  cho người thân nghe.

· HS chia sẻ cảm nhận của mình ngôi trường.
- HS viết 1 câu về mong muốn của mình





- HS nêu lại:
+ Đọc hiểu bài thơ Cái trống trường em. 
+ Viết đúng chữ hoa Đ, câu ứng dụng  ‘‘Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. ’’
+ Nói được điều em thích và điều em muốn thay đổi về trường học của em. 
- HS bày tỏ ý kiến.


- HS lắng nghe.



[bookmark: _Hlk176351364]IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
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Hoạt động trải nghiệm
CHỦ ĐỀ 2: VÌ MỘT CUỘC SỐNG AN TOÀN (TT)
[bookmark: _Hlk176351634]I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
*Về kiến thức, kĩ năng
- Thực hiện được những việc làm để phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc 
- Chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người đáng tin cậy khi cần thiết.
- Tham gia được các hoạt động của trường, lớp về an toàn giao thông.
*Về năng lực, phẩm chất
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
- Năng lực thích ứng với cuộc sống: Nhận biết những tình huống có nguy cơ bị lạc, bị bắt cóc; Thực hiện những việc làm để phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc và tham gia giao thông an toàn
- Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: Tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè khi cần thiết
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài. 
- HS: Sách giáo khoa, giấy bìa màu, bút chì, bút màu, thước kẻ, hồ dán,...





III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1 HĐ mở đầu(3P)
- HS hát
2. HĐ hình thành kiến thức (27P)
2.1 Khám phá
Hoạt động 1: Tìm hiểu về cách phòng tránh bị lạc
Mục tiêu: HS biết cách phòng tránh bị lạc
Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS đọc cá nhân nhiệm vụ 4 trong SGK Hoạt động trải nghiệm 2 trang 20. GV kiểm tra việc hiểu nhiệm vụ của HS. 
- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm 6 HS để tìm hiểu, thảo luận về các tranh từ đó rút ra cách phòng tránh bị lạc.
[image: ]
-  GV cho HS kể thêm các cách phòng tránh bị lạc khác mà em biết. 
-  GV có thể chọn 1, 2 tình huống trong 4 tranh trên cho HS sắm vai từ đó nhắc nhở HS luôn nhớ những điều đã học để đã phòng tránh bị lạc.
 - GV nhận xét, tổng kết hoạt động.
Hoạt động 2: Tìm hiểu về cách phòng tránh bị bắt cóc
Mục tiêu:  Hs biết cách phòng tránh bị bắt cóc
- GV yêu cầu HS tự đọc nhiệm vụ ở hoạt động 5 trong SGK Hoạt động trải nghiệm 2 trang 20, GV kiểm tra việc hiểu nhiệm vụ của HS.
- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm 6 để tìm hiểu, thảo luận về 4 tranh và tìm cách phòng tránh bị bắt cóc.
[image: ]

-  GV cho HS kể thêm các cách phòng tránh bị bắt cóc khác mà em biết.
- GV nhận xét, tổng kết hoạt động.
Hoạt động 3: Giáo dục tự biết bảo vệ bản thân, tố giác tội phạm bắt cóc trẻ em
Hoạt động  4: Luyện tập – vận dụng(5P)
Mục tiêu: HS liên hệ với bản thân, chia sẻ việc làm của mình trước lớp.
- GV có thể chọn 1, 2 tình huống trong 4 tranh trên cho HS sắm vai, từ đó nhắc nhở HS luôn nhớ những điều đã học để phòng tránh bị bắt cóc.
- GV nhận xét, tổng kết hoạt động.
	
-HS hát






- HS đọc cá nhân nhiệm vụ 4 trong SGK và tìm hiểu nhiệm vụ.
- HS làm việc theo nhóm 6 thảo luận tìm cách phòng tránh bị lạc.
· Tranh 1: Luôn trao đổi trước với bố, mẹ hoặc người lớn về điểm hẹn nếu bị lạc.
· Tranh 2: Luôn ghi nhớ số điện thoại của bố, mẹ và địa chỉ nhà mình. 
· Tranh 3: Luôn đi cùng bạn bè hoặc người thân nếu phải đi ra ngoài.
· Tranh 4: Không ngó nghiêng, dùng lại một mình để xem đồ ăn, đồ chơi.
· 
- HS đóng vai để nhớ một số cách phòng tránh bị lạc.





- HS tự đọc hiểu nhiệm vụ ở hoạt động 5 trong SGK
- HS làm việc theo nhóm
· Tranh 1: Luôn mang theo một chiếc còi để thổi khi gặp nguy hiểm.
· Tranh 2: Không bao giờ đi theo người lớn khi không được sự đồng ý của bố mẹ, người thân.
· Tranh 3: Không tự ý đi ra khỏi nhà, khỏi trường một mình. 
· Tranh 4: Không nhận quà, nhận tiền hoặc thú cưng.... từ người lạ 
- HS kể thêm các cách phòng tránh bị bắt cóc khác mà em biết.






- HS đóng vai giải quyết 1 trong 4 tình huống trong SGK.




Hoạt động củng cố
Toán
TUẦN 6 (Tiết 1)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
* Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kiến thức về thêm, bớt một số đơn vị
- Tìm được kết quả các phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20.
[bookmark: _Hlk211022513]- Thực hiện được việc giải bài toán có lời văn về thêm, bớt một số đơn vị
* Năng lực, phẩm chất
-  Phát triển năng lực tính toán.
- Có tính tính cẩn thận khi làm bài
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở BT củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Toán lớp 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Khởi động: (5 phút)
- GV cho HS chơi trò chơi “Xì điện”
- GV nêu tên trò chơi, HD cách chơi, luật chơi cho 2 đội. 2 tổ là 1 đội, lớp chia làm 2 đội. GV làm trọng tài.
- GV đánh giá, khen HS
2. HDHS làm bài tập (25 phút)
Bài 1:  Số?
- GV gọi HS đọc yêu cầu
- GV hướng dẫn HS 
- GV yêu cầu HS làm bài vào vở
- GV gọi 2 HS lên bảng 
- GV gọi HS nhận xét. 
- GV chốt đáp án đúng
Bài 2: 
- GV gọi HS đọc yêu cầu
- GV hỏi: Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?
- GV yêu cầu HS làm bài
-GV gọi 1 HS lên bảng làm



- GV gọi HS nhận xét. 
- GV chốt đáp án đúng
Bài 3: 
- GV yêu cầu học sinh đọc đề bài
- GV hỏi: Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?
- GV yêu cầu HS làm bài
-GV gọi 1 HS lên bảng làm



- GV gọi HS nhận xét. 
- GV chốt đáp án đúng
Bài 4: Số?
-GV yêu cầu HS đọc đề bài
[image: ]
-GV HD HS làm bài
-GV gọi HS chia sẻ đáp án
-GV chốt
6 + 6 = 12
6 + 8 = 14
8 + 7 = 15
3. Củng cố, dặn dò: (5 phút)
- YC HS học bài và chuẩn bị bài sau
	
- HS lắng nghe cách chơi
- HS tham gia trò chơi


- HS lắng nghe.


- HS đọc
- HS lắng nghe hướng dẫn
- HS làm bài vào vở
- 2 HS lên bảng làm 
- HS nhận xét 
- HS nghe

- HS đọc
- HS trả lời

- HS làm bài
Bài giải
Lúc đó có tất cả số bạn chơi ném còn là:
5 + 3 = 8 (bạn)
Đáp số: 8 bạn
- HS nhận xét 
- HS chữa bài

- HS đọc
- HS trả lời

- HS làm bài
Bài giải
            An còn số viên bi là:
11 – 4  = 7 (viên)
Đáp số: 7 viên bi
- HS nhận xét 
- HS chữa bài

-HS đọc đề bài





-HS nghe
-HS trả lời





-HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………







Thứ Tư ngày 15 tháng 10 năm 2025
Tiếng Việt
ĐỌC: DANH SÁCH HỌC SINH

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
  Sau bài học, HS đạt được
* Về kiến thức, kĩ năng:
- Đọc thành tiếng (Đọc kĩ thuật): đọc đúng, trôi chảy toàn bài; đọc rõ ràng danh sách học sinh.
- Đọc hiểu: Hiểu nội dung thông tin trong từng cột, từng hàng và toàn bộ danh sách. Hiểu cách sắp xếp danh sách học sinh theo bảng chữ cái. 
- Qua hoạt động luyện tập theo văn bản đọc: HS hiểu rõ hơn về ý nghĩa bài đọc. Hình thành kiến thức, rèn kĩ năng nói về cách sắp xếp tên học sinh trong danh sách.
* Về năng lực, phẩm chất
- Phát triển năng lực chung: tự chủ - tự học, giao tiếp - hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ: đọc đúng các từ khó (danh sách, sở thích…), đọc rõ ràng danh sách học sinh, biết cách đọc các cột theo cột dọc, hàng ngang từ trái qua phải. Nghỉ hơi sau khi đọc xong từng cột, từng dòng. Biết nói về cách sắp xếp tên học sinh trong danh sách. Học thuộc bảng chữ cái tiếng Việt.
- Phát triển năng lực văn học: Nhận biết được văn bản thông tin; Bày tỏ yêu thích đối với 1 số từ ngữ, hình ảnh đẹp. Biết liên hệ nội dung bài với hoạt động học tập, rèn luyện của bản thân.
Phát triển phẩm chất chăm chỉ (Bồi dưỡng  tình cảm yêu thích các hoạt động tại trường, cảm nhận được niềm vui khi đến trường; có ý thức chăm học) và trách nhiệm (khi làm việc nhóm và tham gia các hoạt động). 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy chiếu; clip, slide tranh minh họa, ...Phóng to danh sách học sinh trong bài đọc
- HS: SHS,VBT
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Tiết 1
1. Khởi động (8p)
*Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS và kết nối với bài học mới.
- Yêu cầu HS đọc khổ thơ em thích trong bài Cái trống trường em và nói về một số điều thú vị.
- Nhận xét, tuyên dương. 
- GV tổ chức cho HS quan sát một số bản danh sách GV đã chuẩn bị (VD: Danh sách học sinh đi tham quan, danh sách học sinh dự thi vẽ tranh,...), sau đó trao đổi để trả lời câu hỏi:
+ Em đã được đoc bản danh sách học sih nào?
+ Em biết được thông tin gì khi đọc bảng danh sách đó?
- GV giới thiệu một số đặc điểm của các bản danh sách:
+ Tiêu đề (tên của bản danh sách, các cột dọc của bản danh sách gôm: Số thứ tự - Họ và tên các hàng ngang.)
+ Cách sắp xếp họ và tên các HS trong bản danh sách: sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái,…
- GV dẫn dắt, giới thiệu vào bài đọc Danh sách học sinh
2. Khám phá kiến thức
· Mục tiêu: Giúp HS đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài và hiểu nội dung bài đọc
HĐ1: Đọc văn bản (25 -27p)
a. GV đọc mẫu.
- GV giới thiệu: Bài đọc nói về việc lập danh sách đọc truyện tự chọn (đọc mở rộng). HS được đăng kí truyện mình thích đọc. Trong bài đọc có bản danh sách đăng kí đọc truyện của một tổ. Khi đọc bài, các em quan sát kĩ bản danh sách và cách đọc bản danh sách.
- GV đọc mẫu toàn bài. Chú ý ngắt giọng ở từng nội dung, đọc chậm, rõ để HS dễ theo dõi: đọc theo cột dọc, hàng ngang theo đúng nội dung bài đọc. 
- GV hướng dẫn kĩ cách đọc bảng danh sách (chiếu thời khoá biểu trên màn hình). GV vừa đọc vừa lấy thước chỉ vào từng cột, từng hàng.
b. HS luyện đọc từng đoạn, kết hợp
đọc từ khó và giải nghĩa từ.
- GV hỏi: Bài đọc gồm mấy đoạn?
GV thống nhất cách chia đoạn.




- HDHS đọc nối tiếp từng đoạn (lần 1).
+ GV mời HS nêu một số từ khó phát âm do ảnh hưởng của địa phương.
+ GV viết bảng từ khó mà HS nêu và tổ chức cho HS luyện đọc.
+ GV kết hợp hướng dẫn HS cách ngắt khi đọc bảng thời khoá biểu. 




- HDHS đọc nối tiếp từng đoạn (lần 2)
- GV hỏi:
+ Trong bài đọc có từ ngữ nào em em chưa hiểu nghĩa? 
+ Em hiểu thế nào là danh sách học sinh?
+ GV hướng dẫn HS hiểu nghĩa của một số môn học trong bài. 
· GV mở rộng: Em hãy đặt 1 câu có từ đăng kí/trao đổi.
- GV nhận xét, tuyên dương.
c. HS luyện đọc trong nhóm
- Tổ chức cho HS luyện đọc theo nhóm ba.
- Tổ chức cho HS thi đọc nối tiếp bản danh sách.
- GV giúp đỡ HS gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương HS đọc tiến bộ.

- GV nhận xét phần thi đọc của các nhóm

- GV mời 1 HS đọc toàn bộ bài đọc.
- GV đánh giá, biểu dương.
d. Đọc toàn bài
- GV cho HS tự luyện đọc toàn bộ bài đọc.
- GV gọi 2, 3 HS đọc toàn bộ bài.

- GV giúp đỡ HS gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương HS đọc tiến bộ. 
Chuyển giao nhiệm vụ học tập sang tiết 2

Tiết 2

HĐ2: Đọc hiểu (17p)
*Câu 1. 
- Yêu cầu HS làm việc chung cả lớp: 
+ GV nêu câu hỏi, nhắc HS nhìn vào bản danh sách để trả lời câu hỏi:
Trong bản danh sách, tổ 2 lớp 2C có bao nhiêu bạn? 
+ GV hỏi thêm: Dựa vào đâu em biết tổ 2 có 8 bạn? 
- GV nhận xét, nhấn mạnh: Khi nhìn vào cột số thứ tự, ta sẽ biết được số HS trong danh sách. 
* Câu 2, câu 3:
- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm bốn: đọc và trả lời các câu hỏi trong phiếu thảo luận. 
- GV đọc từng câu hỏi và gọi đại diện một số nhóm trình bày câu trả lời của mình:


+ Bạn đứng ở vị trí số 6 có tên là gì? 

+ Bạn đó đăng kí đọc truyện gì?

+ Những bạn nào đăng kí đọc cùng truyện với bạn ở vị trí số 6?









- GV mở rộng: GV hướng dẫn các nhóm HS đặt thêm câu hỏi tương tự để đố nhau có câu trả lời nhanh nhất.









· GV nhận xét, tuyên dương.

* Câu 4. 
- Yêu cầu HS làm việc chung cả lớp: Bản danh sách có tác dụng gì?  
- GV khích lệ HS trả lời theo cách hiểu của các em. Nếu HS không nêu được ý kiến, thì GV đưa ra các phương án dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm để các em trao đổi và lựa chọn các công dụng của bản danh sách.
VD:
	Câu 4. Bản danh sách có tác dụng gì? (Khoanh vào chữ cái trước các ý em cho là đúng.) 
a. Nhìn vào danh sách, biết được số lượng học sinh. 
b. Theo bảng chữ cái, dễ tìm tên người trong danh sách. 
c. Biết được thông tin của từng người (ví dụ: tên truyện đăng kí đọc). 
d. Giúp học thuộc bảng chữ cái nhanh nhất.


- GV nhận xét và nhấn mạnh tác dụng của bản danh sách: Bản danh sách giúp chúng ta hiểu rõ nội dung thông tin trong từng cột, từng hàng và toàn bộ danh sách.
3. Thực hành, vận dụng
Mục tiêu: Giúp HS hiểu cách sắp xếp danh sách học sinh theo bảng chữ cái. Vận dụng vào thực tế cuộc sống.
HĐ 3: Luyện đọc lại (5p)  
- Yêu cầu từng HS tự luyện đọc toàn bài.
- GV mời 1 - 2 HS đọc lại cả bài. Cả lớp đọc thầm theo.
- GV nhận xét, biểu dương.

HĐ 4: Luyện tập theo văn bản đọc (10p) 
(Bài 1, VBTTV/T25)
Câu 1. Tên học sinh trong bản danh sách được sắp xếp thế nào? 
- Y/c HS làm việc chung cả lớp: 
+ GV tổ chức cho HS đọc câu hỏi 1.
+ GV nêu câu hỏi 1, mời HS trả lời.



+ GV nhận xét, chốt câu trả lời đúng.
Câu 2. Học thuộc bảng chữ cái tiếng Việt.
 - GV treo/ chiếu bảng chữ cái tiếng Việt.


- GV nêu yêu cầu học thuộc lòng bảng chữ cái tiếng Việt.
- GV tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng.
+ Mời 2 - 3 HS đọc thuộc bảng chữ cái trước lớp. 
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
4. Củng cố, dặn dò(3p)
· Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội ND bài
- GV mời HS chia sẻ cảm nhận sau bài học.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS ghi nhớ cách đọc bản danh sách và chuẩn bị bài cho bài sau.

	




- HS đọc và chia sẻ về một số điều thú vị mà HS học được từ bài học đó.

- HS quan sát.
· HS trao đổi cặp đôi và trả lời
câu hỏi.






- HS lắng nghe








- HS viết tên bài vào vở.






- HS chú ý lắng nghe







- HS đọc thầm VB trong khi nghe GV đọc.


- HS chú ý


- HS thực hành chia đoạn.
Đoạn 1: Từ đầu đếndanh sách đăng kí của tổ tôi. 
Đoạn 2: toàn bộ nội dung bảng danh sách.
Đoạn 3: phần còn lại.
- 3 HS đọc nối tiếp đoạn (2 lượt). 
+ HS nêu như danh sách, sở thích…
+ HS luyện phát âm từ khó (đọc cá nhân, nhóm, đồng thanh).
+ HS luyện cách ngắt khi đọc bảng thời khóa biểu.
VD: Một (1)/ Trần Trường An / Ngày khai trường.
Hoặc: Một (1)/ Trần Trường An/ truyện Ngày khai trường.
- 3 HS đọc nối tiếp (lần 2). HS khác góp ý cách đọc.
- HS nêu từ cần giải nghĩa.
- HS khác giải nghĩa.




· HS thực hành đặt câu.


- HS luyện đọc trong nhóm và góp ý cho nhau.
- 2 – 3 nhóm thi đọc nối tiếp bản danh sách: mỗi HS đọc nối tiếp từng hàng cho đến hết bản danh sách.
- HS nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt nhất.
- 1 HS đọc toàn bộ bài đọc.
- HS chú ý.

- Cả lớp đọc thầm cả bài.
- 2, 3 HS đọc toàn bài/ HS khác theo dõi.
- HS lắng nghe.








- HS làm việc cả lớp
- 2 – 3 HS trả lời câu hỏi. 
+ Trong bản danh sách, tổ 2 lớp 2C có 8 bạn.
+ Em dựa vào cột số thứ tự.

- HS lắng nghe và ghi nhớ.




- HS làm việc nhóm, viết câu trả lời vào phiếu nhóm:

- Đại diện nhóm trả lời câu hỏi 
 (kết hợp chỉ trên bảng danh sách học sinh). 
PHIẾU THẢO LUẬN NHÓM
Nhóm số:… 

	Câu hỏi
	Câu trả lời

	Câu 2. 
- Bạn đứng ở vị trí số 6 có tên là gì? 
- Bạn đó đăng kí đọc truyện gì?

	
- Bạn đứng ở vị trí số 6 tên là Lê Thị Cúc.

- Bạn đó đăng kí đọc truyện: Ngày khai trường


	Câu 3. Những bạn nào đăng kí đọc cùng truyện với bạn ở vị trí số 6?
	Các bạn cùng đọc truyện Ngày khai trường: Trần Trường An, Đỗ Duy Bắc. 




- Nhóm khác nhận xét, góp ý.
- HS thực hành hỏi – đáp trước lớp. VD: 
+ Bạn đứng ở vị trí số 3/5/… đăng kí đọc truyện gì?/ Những bạn nào đăng kí đọc cùng truyện với bạn ở vị trí số 3/5/…?
+ Có mấy bạn đăng kí đọc truyện Ngày khai trường?/Có mấy bạn bạn đăng kí đọc truyện Ếch xanh đi học?/ Có mấy bạn đọc truyện Vì sao gà chẳng giỏi bơi ?	đọc	truyện Ếch


- HS thảo luận cả lớp.

- HS trả lời theo cách hiểu của các em.















· HS lắng nghe và ghi nhớ.








- HS luyện đọc.
- 1, 2 HS đọc lại cả bài. Cả lớp đọc thầm theo. 
- HS chú ý.





- 1, 2 HS đọc to, cả lớp đọc thầm.
- 2, 3 HS trả lời, cả lớp lắng nghe và góp ý. (VD: Tên HS trong bản danh sách được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt). 

- HS quan sát.
HS đọc lại bảng chữ cái tiếng Việt.
- HS nhẩm học thuộc lòng.
 
 
- 2, 3 HS thi đọc.
- Dưới lớp theo dõi, góp ý.




· HS chia sẻ cảm nhận.
- HS lắng nghe và ghi nhớ
 nhiệm vụ



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………


Toán
BÀI 11: PHÉP TRỪ (QUA 10) TRONG PHẠM VI 20 (T2)
[bookmark: _Hlk176366503]I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
Sau bài học, HS đạt được
*Về kiến thức, kĩ năng:
- Biết tính nhẩm phép trừ qua 10 trong phạm vi 20.
- Thực hiện được các phép trừ dạng 12,13 trừ đi một số.
- Trình bày được các bài toán có lời giải.
* Về năng lực, phẩm chất
- Phát triển 3 năng lực chung và năng lực đặc thù Toán học (NL giải quyết vấn đề Toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ và phương tiện toán học).
- Hình thành và phát triển năng lực đặc thù: NL giải quyết vấn đề Toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ và phương tiện toán học.
- Hình thành và phát triển phẩm chất chăm chỉ (chăm học)
- Đồng thời giáo dục cho HS  tình yêu với Toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài
- HS: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YÉU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động ( 3p)
*Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi Đố bạn. GV nêu lại luật chơi
- Gọi một số nhóm lên trình bày kết quả thảo luận.
- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài mới.
2. Thực hành, luyện tập (30p)
* Mục tiêu: Củng cố được kiến thức mới vào các bài tập, “tình huống” cụ thể, nhằm củng cố kiến thức đã học
Bài 1: Ôn lại cách tách
- Gọi HS đọc YC bài.
+ Bài yêu cầu làm gì?.
- GV yêu cầu cả lớp làm bài.



- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Tổ chức cho hs chữa bài trên bảng
- HS đổi chéo vở kiểm tra
- Đánh giá, nhận xét bài HS.
- Gv chốt: Qua bài tập ôn lại cách tách số để tìm ra kết quả.
Bài 2: Tính nhẩm
 - Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV làm mẫu 1 phép tính.
- GV yêu cầu HS làm bài.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Tổ chức chữa bài trên bảng lớp
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
=> GV chốt: Các em được ôn lại Bảng 12 trừ đi một số.
Bài 3: Số?
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV yêu cầu HS nêu cách làm.
- GV yêu cầu HS làm bài vào vở ô ly
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Cho HS chữa bài.
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
 => GV chốt: Các em được ôn lại Bảng 12 trừ đi một số.
Bài 4: Trò chơi “Ong đi tìm hoa”: 
- GV nêu tên trò chơi và phổ biến cách chơi, luật chơi.
+ Trò chơi: Ong đi tìm hoa.
+ Cách chơi: Sẽ có 2 đội, mỗi đội sẽ có 6 thành viên, từng thành viên sẽ nối chú ong nối bông hoa sao cho đúng kết quả của phép tính. Khoang tròn vào bông hoa có nhiều ong đậu nhất. Đội nào nhanh nhất sẽ là người thắng cuộc. 
- GV tổ chức cho HS chơi.
- GV nhận xét, tuyên bố kết quả.
=>GV chốt: Qua bài tập đã củng cố các phép trừ dạng 11, 12, 13 trừ đi một số
Bài 5:
- Gọi HS đọc YC bài.
- GV hỏi:
+ Bài toán cho biết điều gì?
+ Bài yêu cầu làm gì?
- GV mời một HS lên tóm tắt bài toán.
- GV hỏi: Bài toán này làm phép tính nào?
- GV yêu cầu HS trình bày vào vở ô li. HS khác lên bảng trình bày. 


- Chữa bài, chốt kết quả đúng và cho HS đối chiếu bài làm với bài đúng
- Nhận xét, tuyên dương.
=>GV chốt: Củng cố cách giải và trình bảy bài giải của bài toán có lời văn liên quan đến phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20.
3. Vận dụng: ( 2p)
*Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài
- Qua bài học hôm nay các em biết về những gì?
- Về nhà, các em sẽ hỏi người thân xem còn cách nào để thực hiện phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 không tiết sau chia sẻ với cả lớp.
	


- HS chơi trò chơi Đố bạn theo nhóm đôi
- 2-3 HS đố bạn về các phép tính trong bảng 11 trừ đi một số.
- HS nhận xét bài bạn.




1.
- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS làm bài vở ô ly
	a) 12-4
Tách: 12= 10 + 2
          10 - 4 = 6
           6 + 2 = 8
          11 – 4 = 8
	b) 13-6
Tách: 13= 10 + 3
           10 – 4 = 4
            3 + 7  = 7
            13 - 6 = 8


-  hs chữa bài trên bảng
- HS đổi chéo vở kiểm tra
· HS lắng nghe.


2.
- 1-2 HS trả lời.
- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS quan sát, lắng nghe.
- HS đọc nối tiếp kết quả.

- HS lắng nghe.


3.
- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS trình bày vào vở ô ly

- HS chữa bài.
- HS trả lời bài theo cặp đôi, một HS đọc phép tính, một bạn nói kết quả.

4.

- HS lắng ngh
- HS tham gia trò chơi tích cực, vui vẻ.

- Tổng kết trò chơi, bình chọn đội thắng cuộc





- HS lắng nghe
5.
- HS lên bảng.
- HS trả lời. 
- một HS lên tóm tắt bài toán.


- HS trình bày vào vở ô li. HS khác lên bảng trình bày. 
Bài giải:
Số tờ giấy màu của Mai còn lại là:
13 – 5  = 8 ( tờ )
                        Đáp số: 8 tờ giấy màu.
· HS chữa bài trên bảng
HS đối chiếu vở nếu sai thì sữa lại.
-HS nghe





- HS lắng nghe.
- HS ghi nhớ nhiệm vụ




Hoạt động củng cố
Toán
TUẦN 5 (Tiết 2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
* Kiến thức, kĩ năng
- Củng cố cho HS kiến thức cộng, trừ qua 10 trong phạm vi 20
*Năng lực, phẩm chất
- Phát triển năng lực chung: Giao tiếp – hợp tác, tự chủ - tự học và giải quyết vấn đề sáng tạo
- Phát triển năng lực Toán học: Tự giải quyết vấn đề Toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện và mô hình hóa Toán học.
- Phát triển phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm trong các hoạt động học tập
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.
- HS: Vở BT củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Toán lớp 2
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Khởi động: (5 phút)
- GV cho học sinh hát một bài hát khởi động.
2. HDHS làm bài tập (25 phút)
Bài 1. Tính nhẩm
- GV yêu cầu 1 hs đọc yêu cầu       .
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Xì điện”
- GV kết luận
Bài 2. 
-GV yêu cầu HS làm bài theo nhóm đôi
-GV gọi đại diện trình bày
-Gv gọi bạn nhận xét
- GV chốt
Bài 3:  
- Gv mời 1 hs đọc yêu cầu
- Gv cho HS làm việc cá nhân vào vở
- Gv gọi 2 học sinh lên bảng
- GV gọi HS nhận xét
- GV yêu cầu HS dổi vở 
- GV chốt
Bài giải
Số củ cà rốt mẹ còn lại là:
14 – 8 = 7 (củ)
Đáp số: 7 củ cà rốt
Câu 4. 
- Gv mời 1 hs đọc yêu cầu
- Gv yêu cầu HS làm bài cá nhân
- GV chiếu bài yêu cầu cả lớp nhận xét bài làm của bạn
-GV chốt
3. Củng cố, dặn dò: (5 phút)
- YC HS học bài và chuẩn bị bài sau

	
- Học sinh xem và quan sát



-HS tham gia chơi

-HS nghe

-HS thảo luận
-HS trình bày
-HS nhận xét
-HS lắng nghe

-HS đọc 
-HS làm vào vở
- HS lên bảng
- HS nhận xét







- 1 HS đọc
- HS làm bài
-HS nhận xét
-HS lắng nghe


-Hs lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………



Hoạt động củng cố
Tiếng Việt
TUẦN 5 (Tiết 2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
* Kiến thức, kĩ năng
- HS xác định được việc điền chữ x, s thích hợp
- Thực hành việc phân nhóm từ phù hợp
- Đặt được câu nêu đặc điểm thông qua tranh
* Năng lực, phẩm chất
 - Phát triển năng lực ngôn ngữ: HS nói được từ ngữ chỉ sự vật, đặc điểm qua
các tranh. 
-Thể hiện được niềm tự hào về lá cờ Tổ quốc
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: BT củng cố và phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 2
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Khởi động: (3 phút)
- GV cho HS khởi động theo nhạc.
2. HDHS làm bài tập (27 phút)
Câu 1:  Điền x hay s
- GV gọi HS đọc yêu cầu
- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm đôi
-GV gọi HS trình bày
- GV gọi HS nhận xét, chốt đáp án đúng.
xanh; súng
Bài 2: Xếp từ ngữ vào nhóm thích hợp
- GV gọi HS đọc yêu cầu
- GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm 4
-GV gọi đại diện các nhóm chia sẻ
-GV gọi HS nhận xét, bổ sung
-GV chốt
-GV hỏi: Vì sao các từ Hà Nội, Hồ Gươm, Tháp Bút lại viết hoa?
-GV nhận xét và tuyên dương, 
Bài 3: Viết câu
- GV gọi HS đọc yêu cầu
- GV gọi HS mô tả bức tranh
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân
-GV gọi 2-3 HS đặt câu
-GV gọi HS nhận xét
- GV kết luận
3. Củng cố, dặn dò: (5 phút)
- YC HS học bài và chuẩn bị bài sau

	
- HS khởi động theo nhạc


- HS đọc
- HS thảo luận

- HS trình bày
- HS lắng nghe


- HS đọc yêu cầu
- HS thảo luận theo nhóm 4
-HS chia sẻ
-HS nhận xét
-HS lắng nghe
-HS trả lời: Vì nó là tên riêng, tên địa danh


-HS đọc yêu cầu
-HS mô tả tranh
-HS làm bài
-HS đọc câu mình viết
-HS nhận xét


-HS lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
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Thứ Năm ngày 16 tháng 10 năm 2025
Tiếng Việt
Viết: (Nghe-viết): CÁI TRỐNG TRƯỜNG EM
[bookmark: _Hlk176351938]
I. Yêu cầu cần đạt:
 Sau bài học,HS đạt được:
* Về kiến thức, kĩ năng:
- Viết đúng các nét chữ, trình bày đẹp bài chính tả Cái trống trường em (từ Buồn khống hả trống đến Tùng! Tùng! Tùng!); trình bày đúng khổ thơ, biết viết hoa chữ cái đầu tên bài thơ và đầu các dòng thơ. 
- Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt g/gh; s/x (hoặc tiếng có dấu hỏi hoặc dấu ngā). 
*Về năng lực, phẩm chất
-  Phát triển năng lực chung: tự chủ - tự học, giao tiếp - hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ 
+ HS nêu được cần viết hoa chữ cái đầu tên bài thơ và đầu các dòng thơ, viết hoa các chữ sau dấu chấm than; viết lùi vào 3 ô li tính từ lề vở, đặt đúng vị trí các dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu hai chấm. Từ đó nghe và viết chính xác bài chính tả vào vở ô ly.
+ HS phân biệt g/gh; s/x (hoặc tiếng có dấu hỏi hoặc dấu ngā). 
- Phát triển năng lực văn học: Cảm nhận được cái hay, cái đẹp của những từ ngữ, hình ảnh trong bài chính tả. 
- Phát triển phẩm chất Trách nhiệm (Có ý thức viết bài cẩn thận, sạch sẽ và có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Laptop; máy chiếu; clip, slide tranh minh họa (tranh minh hoạ nội dung bài chính tả). Phiếu học tập cho bài tập chính tả.
- HS: Vở ô ly, vở BTTV
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (3p)
Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS và kết nối với bài học.
- GV tổ chức cho HS hát và vận động theo bài hát Bảng chữ cái Tiếng Việt.
- GV kết nối, dẫn dắt vào bài mới.
2. Khám phá kiến thức (20p)
Mục tiêu: Giúp HS biết trình bày đúng, đẹp bài chính tả vào vở ô ly.
HĐ 1: Hướng dẫn nghe – viết
- GV nêu yêu cầu nghe – viết bài Cái trống trường em.
- GV đọc đoạn chính tả (Lưu ý đọc đúng các tiếng HS dễ viết sai).
- Gọi HS đọc lại.
- GV HDHS tìm hiểu nhanh nội dung đoạn thơ.


- GV hướng dẫn HS nhận biết các hiện tượng chính tả:
+  Đoạn thơ có những chữ nào viết hoa? 


+ Đoạn văn có chữ nào dễ viết sai? 
GV chủ động đưa các chữ dễ viết sai nếu HS chưa phát hiện ra. VD: lặng im, nghiêng,...
+ Yêu cầu HS viết nháp một số chữ dễ viết sai.
+ Khi viết đoạn thơ, cần viết như thế nào? 


+ Trong đoạn thơ có những dấu câu nào?


- GV đọc to, rõ ràng, tốc độ vừa phải (quan sát HS viết để xác định tốc độ), mỗi dòng thơ đọc 2 – 3 lần để HS nghe – viết.
- GV đọc cho HS soát lỗi chính tả.







- GV nhận xét bài viết của HS. 

3. Thực hành, luyện tập (10p)
MT: Giúp HS phân biệt g/gh; s/x (hoặc tiếng có dấu hỏi hoặc dấu ngā). 
HĐ 2: Hướng dẫn làm bài tập chính tả
 *BT2. Dựa vào tranh, viết từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng g hoặc gh. 
(Bài 2, VBTTV/T25)
- GV trình chiếu tranh cho HS quan sát.
- Yêu cầu HS làm việc cá nhân: tìm và viết vào bảng con tiếng bắt đầu bằng g hoặc gh phù hợp với sự vật được vẽ trong tranh. 
GV quan sát, hướng dẫn HS còn lúng túng.
- GV mời HS báo cáo kết quả.
- GV nhận xét, trình chiếu kết quả đúng.

Củng cố kiến thức: Hãy nhắc lại quy
tắc chính tả để phân biệt g/gh.



GV mở rộng: Em hãy tìm thêm một số
từ ngữ khác chứa tiếng bắt đầu bằng g/gh.
* BT3. Chọn a hoặc b. (Bài 3, VBTTV/T26)
a. Chọn s hoặc x thay cho ô vuông rồi giải câu đố. 
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài.
- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh hơn”.
- GV chia lớp thành 3 đội chơi, chia bảng lớp thành 3 phần (dán sẵn nội dung bài tập chính tả)
- GV nhận xét. 
- GV thống nhất kết quả :
a.        - Giữa đám lá mượt xanh
            Treo từng chùm chuông nhỏ
            Trắng xanh và hồng đỏ
            Bừng sáng cả vườn quê.
                             (Là quả gì?)
Cầu gì không bắc ngang sông
     Không trèo qua suối mà chồng lên mây?
                                                  (Là gì?)
- GV nêu câu đố.


b. Chọn dấu hỏi hoặc dấu ngã cho chữ in đậm. 
GV hướng dẫn tương tự như phần a. 
4. Củng cố, dặn dò:(3p)
Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài.
- GV mời HS chia sẻ cảm nhận sau bài học
- Nhận xét tiết học, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
- Hướng dẫn HS chuẩn bị bài sau.
	


- Lớp hát và vận động theo lời bài hát.
- HS lắng nghe.




- HS lắng nghe

- HS lắng nghe và quan sát đoạn thơ trong SGK
- 2, 3 HS đọc lại bài. 
- HS trả lời: Đoạn thơ thể hiện tình cảm gắn bó, thân thiết của các bạn học sinh với cái trống trường.
HS trả lời:

+ Viết hoa tên bài, viết hoa chữ đầu mỗi dòng thơ, viết hoa các chữ sau dấu chấm than.
+ HS có thể phát hiện các chữ dễ viết sai.

+ HS viết nháp/bảng con một số chữ dễ viết sai.
+ Cách trình bày đoạn thơ:lùi vào 3 ô li tính từ kề vở, cách 1 dòng giữa các khổ thơ.
+ Trong đoạn thơ có dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu hai chấm.
- HS nghe GV đọc, viết bài vào vở

- HS nghe và soát lỗi:
+ Lần 1: HS nghe và soát lỗi, dùng bút mực bổ sung các dấu thanh, dấu câu (nếu có).
+ Lần 2: HS đổi vở soát lỗi cho nhau, dùng bút chì gạch chân chữ viết sai (nếu có).
- HS chú ý lắng nghe.







HS đọc yêu cầu
- HS quan sát tranh.
- HS làm bài vào VBT.
(VD: ghế, bàn ghế, ghim/ cái ghim, gà/ gà mẹ, gà con/ đàn gà,...)
3 HS viết trên bảng lớp.
- Cả lớp đối chiếu kết quả theo hướng dẫn của GV.
HS tự sửa sai (nếu có).
HS nhắc lại:
+ Khi đứng trước các âm “i, e, ê” thì viết “gh”.
+ Khi đứng trước các âm còn lại “o, a, ư,…” thì viết “gh”.
HS tìm từ, viết bảng con.




- HS nêu yêu cầu bài tập.
- Mỗi đội cử 5 HS tham gia trò chơi; dưới lớp cỗ vũ, theo dõi.
- HS nhận xét, bình đội thắng cuộc.










- HS giải câu đố:
+ Là quả roi.
+ Là cầu vồng.

- Đáp án: 
b. của, những, cửa, mở, mỗi.

- HS chia sẻ cảm nhận sau bài học
HS lắng nghe và ghi nhớ thực hiện.





IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
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Tiếng Việt
LTVC: TỪ NGỮ CHỈ SỰ VẬT, ĐẶC ĐIỂM. CÂU NÊU ĐẶC ĐIỂM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
[bookmark: _Hlk208501353] Sau bài học,HS đạt được:
*Về kiến thức, kĩ năng:
- HS tìm được từ ngữ chỉ sự vật, từ ngữ chỉ đặc điểm (BT1, 2).
- Đặt được câu nêu đặc điểm của đồ vật ở trường, lớp (BT3).
*Về năng lực, phẩm chất
- Phát triển năng lực chung: tự chủ - tự học, giao tiếp - hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
[bookmark: _Hlk211029347]- Phát triển năng lực ngôn ngữ: HS nói được từ ngữ chỉ sự vật, đặc điểm qua
các câu đố. Biết nói câu nêu đặc điểm của đồ vật. Vận dụng viết 1 câu nêu đặc
điểm của đồ vật ở trường, lớp.
- Phát triển phẩm chất trách nhiệm (biết giữ gìn đồ vật).
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
[bookmark: _Hlk72508208]- GV: Laptop; máy chiếu; clip, slide tranh minh họa (tranh minh hoạ nội dung bài tập). Phiếu học tập luyện tập về từ và câu.
- HS: SHS; VBTTV, nháp, vở ô ly.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (5p)
Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài
- GV tổ chức trò chơi Ai nhanh hơn.
- GV chia bảng lớp thành 2 phần, chia lớp thành 2 đội - thi tìm từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động. Trong thời gian 3 phút, đội nào tìm và viết được đúng nhiều từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động là đội thắng cuộc.

- GV nhận xét, tổng kết trò chơi.
- GV dẫn dắt vào bài mới: 
2. Khám phá kiến thức (15p)
Mục tiêu: Mở rộng vốn từ chỉ sự vật, chỉ đặc điểm.
HĐ 1: Tìm từ ngữ chỉ sự vật, từ ngữ chỉ đặc điểm.
* BT1. Giải câu đố để tìm từ ngữ chỉ sự vật.
- GV tổ chức cho HS giải câu đố:   
a.        Cái gì tích tắc ngày đêm,
  Nhắc em đi ngủ, nhắc em học bài
         Một anh chậm bước khoan thai,
Một anh chạy những bước dài thật nhanh.
(Là cái gì?)
b.         Ruột dài từ mũi đến chân
   Mũi mòn ruột cũng dần dần mòn theo.
(Là cái gì?)
c.            Nhỏ như cái kẹo
              Dẻo như bánh giầy
             Học trò lâu nay
            Vẫn dùng đến nó.
(Là cái gì?)
- GV nhận xét, chốt lại: Tên các đồ vật các em tìm được là đồng hồ, bút chì, tẩy/ gôm. Đó là các từ chỉ đồ vật.
· Mở rộng: GV đưa thêm một số câu
đố về đồ vật khác. VD:
Câu đố 1:
         Có răng mà chẳng có mồm
Giúp bé chải tóc sớm hôm đến trường.
(Là cái gì?)
Câu đố 2: 
        Đi đâu cũng phải có nhau
Một phải, một trái không bao giờ rời
      Cả hai đều biết yêu người
Theo chân đi khắp mọi nơi xa, gần.
(Là cái gì?)
BT2. Tìm từ ngữ chỉ đặc điểm trong các câu đố trên.
- GV cho HS đọc yêu cầu của bài tập. 

- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài.
- GV tổ chức cho HS làm việc theo cặp:
Tìm các từ ngữ chỉ đặc điểm trong các câu đố ở bài tập 1. 
- Gọi đại diện một số cặp báo cáo kết quả.




- GV nhận xét, động viên học sinh.
· GVmở rộng: Thực hành đặt câu
(khác các câu trên) với những từ chỉ đặc điểm vừa tìm được.
- GV nhận xét, động viên học sinh.
3. Thực hành, vận dụng (12p)
· Mục tiêu: Giúp HS đặt được câu
nêu đặc điểm và vận dụng vào thực tiễn cuộc sống.
HĐ 2: Đặt câu nêu đặc điểm
BT3. Đặt một câu nêu đặc điểm của đồ vật ở trường, lớp.
- GV cho HS đọc yêu cầu của bài tập. 

- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài.
- GV hỏi: Ở trường, lớp em có những đồ vật nào? Hãy kể tên những đồ vật đó.
- GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân: Thực hành đặt câu nêu đặc điểm của đồ vật ở trường, lớp.
- GV mời một số HS chia sẻ. 

- GV nhận xét, động viên HS.
· Mở rộng: Em và các bạn cần có
thái độ, ý thức như thế nào trước những đồ vật của trường, của lớp? 
- GV nhấn mạnh về trách nhiệm của HS trong việc giữ gìn, bảo vệ các đồ vật của trường, của lớp.
4. VẬN DỤNG:(3p)
·  Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu ND bài.
- GV hỏi:  Hôm nay, em đã được học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến, khen ngợi, động viên HS.
- Nhận xét tiết học, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
- Hướng dẫn HS chuẩn bị bài sau .

	

- Mỗi đội cử 3 bạn tham gia trò chơi. VD:

	Từ ngữ
chỉ sự vật
	Từ ngữ
chỉ hoạt động

	bàn, ghế, cây, sách, bút,…
	múa, vẽ, trao đổi, nhảy dây, đá cầu…


- Dưới lớp theo dõi, bình chọn nhóm thắng cuộc.








- HS tích cực, xung phong giải câu đố.
a. chiếc đồng hồ. 
b. cái bút chì. 
c. cục tẩy (gôm).









· HS chú ý lắng nghe và ghi nhớ.





· Cái lược



· Đôi giày/đôi dép/đôi guốc.






- 2, 3 HS đọc to trước lớp (đọc cả yêu cầu và mẫu), cả lớp đọc thầm.
- HS chú ý lắng nghe.
- HS thực hành cặp đôi.


- HS chia sẻ trước lớp. VD:
Các từ ngữ chỉ đặc điểm tìm được: a. chậm, khoan thai, dài, nhanh; 
b. dài; 
c. nhỏ, dẻo.
- Dưới lớp theo dõi, bổ sung.
- HS suy nghĩ, đặt câu rồi chia sẻ trước lớp.
- Dưới lớp theo dõi, góp ý cho bạn.








- 2, 3 HS đọc to trước lớp, cả lớp đọc thầm.
- HS chú ý lắng nghe.
- HS nối tiếp nhau kể: bàn, ghế, tủ thư viện, chiếc cặp, ghế đá, cây, …
- HS suy nghĩ, thực hành đặt câu.
VD: Chiếc cặp mới tinh.
      Bút chì rất nhọn.
- HS chia sẻ trước lớp; cả lớp theo dõi, góp ý cho bạn.

- HS chia sẻ ý kiến: Em cần giữ gìn, bảo vệ/không phá hoại các đồ vật đó.
- HS lắng nghe và ghi nhớ.




- HS chia sẻ về những nội dung đã học.
- HS lắng nghe.
- HS nêu ý kiến về bài học (hiểu hay chưa hiểu, thích hay không thích).


- HS lắng nghe và ghi nhớ thực hiện.
 



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
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[bookmark: _Hlk207984157]

Toán
BÀI 11: PHÉP TRỪ (QUA 10) TRONG PHẠM VI 20 (T3)

[bookmark: _Hlk176384259]I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau bài học,HS đạt được:
*Về kiến thức, kĩ năng:
- Biết tính nhẩm phép trừ qua 10 trong phạm vi 20.
- Thực hiện được các phép trừ dạng 14,15 trừ đi một số.
- Trình bày được các bài toán có lời giải.
*Về năng lực, phẩm chất
- Phát triển năng lực chung: Giao tiếp – hợp tác, tự chủ - tự học và giải quyết vấn đề sáng tạo.
- Phát triển năng lực Toán học: Tự giải quyết vấn đề Toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện và mô hình hóa Toán học.
- Hình thành và phát triển phẩm chất chăm chỉ (chăm học)
- Đồng thời giáo dục cho HS  tình yêu với Toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài học.
- HS: SGK, vở viết.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động ( 5p)
*Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
*Trò chơi: Hò Dô Ta?
- Giáo viên hướng dẫn học sinh thể lệ và cách chơi: 
- Nội dung: Hò theo quản trò và làm động tác chèo thuyền.
- Hướng dẫn: 
- Quản trò hò: Đèo cao
- Người chơi:Dô ta
- Quản trò hò: Thì mặc đèo cao
- Người chơi:Dô ta
- Quản trò hò: Nhưng đèo quá cao
- Người chơi:Thì ta đi vòng nào
Người chơi:Dô hò là hò dô ta
- Lưu ý: Thay lời ca của câu hò cho vui như: “Đường xa thì mặcđường xa, nhưng đường xa quá thì ta đi tầu hoặc bài khó quá thì ta hỏi thầy cô”
- Gọi hs xung phong chơi.
- Giáo viên và học sinh dưới lớp cổ vũ các nhóm chơi.
- GV tổng kết trò chơi và dẫn dắt vào bài mới.
2. Thực hành, luyện tập (25p)
Mục tiêu: củng cố được kiến thức mới vào các bài tập, “tình huống” cụ thể.
Bài 1: Tính
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV yêu cầu HS làm 1 phép tính trước.
- GV yêu cầu cả lớp làm bài vào vỏ ô ly
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Chữa bài: 2 HS lên bảng, dưới lớp theo dõi nhận xét, bổ sung
- GV chốt kết quả
- Đánh giá, nhật xét bài HS.
=> GV chốt: Qua bài tập các em củng cố kiến thức về tính nhẩm phép trừ qua 10 trong phạm vi 20
Bài 2:Tính nhẩm
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV làm mẫu 1 phép tính.
- GV yêu cầu HS làm bài.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.


- Chữa bài: Gọi HS nối tiếp lên bảng điền kết quả và HS khác nhận xét, GV và HS chốt đáp án đúng từng phép tính

- GV nhận xét, khen ngợi HS.
=>GV chốt: Bài tập 2 các em đã được củng cố, vận dụng cách tính nhẩm đã học để tìm kết quả của các phép trừ dạng 15 trừ đi một số.
Bài 3: Số?
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV cho HS nêu cách làm trường hợp 14-5 (tính nhẩm rổi nêu kết quả tính). Sau đó để HS tự làm bài.
- GV yêu cầu HS làm bài vào vở ô ly
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Chữa bài: Gọi HS nối tiếp lên bảng điền kết quả và HS khác nhận xét, GV và HS chốt đáp án đúng từng phép tính
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
=>GV chốt: Qua bài 3 các em được củng cổ, vận dụng cách tính nhẩm đã học để tìm kết quả của các phép trừ dạng 14 trìừ đi một số.
Bài 4: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV hướng dẫn HS làm bài:
+ Tìm những máy bay có kết quả bằng 7?
+ Tìm những máy bay có kết quả bằng 9?
- GV yêu cầu HS làm bài vào vở ô ly và chữa bài.






- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
Bài 5:
- Gọi HS đọc YC bài.
- GV hỏi:
+ Bài toán cho biết điều gì?
+ Bài yêu cầu làm gì?
- GV mời một HS lên tóm tắt bài toán.
- GV hỏi: Bài toán này làm phép tính nào?
- GV yêu cầu HS trình bày vào vở ô li. 1 HS khác lên bảng trình bày. 
- GV cùng HS chốt đáp án
- Nhận xét, tuyên dương.
3. Vận dụng(5p)
*Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài
- HS nêu cảm nhận hôm nay em biết thêm được điều gì?
- Em thích nhất hoạt động nào?
- Về nhà, em hãy tìm hỏi ông bà,cha mẹ , người thân xem có còn cách nào khác để thực hiện phép trừ có nhớ) trong phạm vi 20 không. Tiết sau chia  sẻ với cả lớp 
- Nhận xét giờ học.
	



- Nghe giáo viên phổ biến luật chơi.













- Hs xung phong chơi.
- Hs chơi




1.
- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS làm bài và vở ô ly
	a) 14-5
Tách: 14= 10 + 4
          10 – 5 = 5
           5 + 4 = 9
          14 – 5 = 9
	b) 15-7
Tách: 15= 10 + 5
           10 – 7 = 3
            3+ 5  = 8
            15 - 7 = 8


- 2 HS lên bảng, dưới lớp theo dõi nhận xét, bổ sung.
- HS đối chiếu kết quả với bài đúng và sửa sai nếu có.

- HS nghe



2.
- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS quan sát, lắng nghe.
- HS đọc nối tiếp kết quả.
	15-5=10
	15-6=9
	15-7=8

	15-8=7
	15-9=6
	15-10=5


- Chữa bài: HS nối tiếp lên bảng điền kết quả và HS khác nhận xét, HS cùng giáo viên chốt đáp án đúng từng phép tính
- HS lắng nghe.




3.
- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS nêu cách làm trường hợp 14-5 (tính nhẩm rổi nêu kết quả tính). 

- HS trình bày vào vở ô ly

- HS trả lời bài theo cặp đôi, một HS đọc phép tính, một bạn nói kết quả.




4.
- HS lắng nghe.
- 2 -3 HS đọc.
-1-2 HS trả lời.


- HS làm bài vào vở ô ly sau đó chữa bài bằng cách nêu miệng đáp án. HS khác nhận xét, bổ sung
+ Những máy bay ghi phép trừ 15 - 8, 14 - 7, 12 - 5 có hiệu bằng 7.
+ Những máy bay ghi phép trừ 14 - 5, 13 - 4, 15 - 6 có hiệu bằng 9.
- HS lắng nghe

5.
- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.



- 1 HS lên bảng làm bài . HS dưới lớp làm vở ô ly sau đó chữa bài
Bài giải:
Số quả ổi bà còn lại là:
14 – 6  = 8 ( quả )
                        Đáp số: 8 quả ổi.
- HS đối chiếu kết quả với bài đúng và sửa sai nếu có.
- HS lắng nghe.

-HS nêu cảm nhậm và chia sẻ




- HS lắng nghe và ghi nhớ nhiệm vụ




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………



Tự nhiên và xã hội
BÀI 6: CHÀO ĐÓN NGÀY KHAI GIẢNG (Tiết 1)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau bài học, HS có khả năng
*Về kiến thức, kĩ năng:
- Kể được một số hoạt động diễn ra trong ngày khai giảng và nói được ý nghĩa của ngày đó.
- Nhận xét được sự tham gia của các bạn và chia sẻ cảm nhận của bản thân trong ngày khai giảng.
- Tích cực tham gia vào các hoạt động trong ngày khai giảng.
- Yêu quý trường lớp, bạn bè, thầy cô.
*Về năng lực, phẩm chất
- Phát triển năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, tự giải quyết vấn đề và sáng tạo.
    - Phát triển năng lực đặc thù (NL khoa học): NL nhận thức, tìm tòi, khám phá môi trường tự nhiên – xã hội xung quanh
    - Hình thành và phát triển phẩm chất nhân ái, chăm chỉ và trách nhiệm

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Laptop; máy chiếu; clip, slide minh họa, ... hình ảnh một số hoạt động trong ngày khai giảng.
- HS: SHS, đồ dùng học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu(2-3p)
*Mục tiêu: Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới.
- GV đưa tranh và giới thiệu chủ đề: Trường học.
- GV tổ chức cho HS giải câu đố vui:
“Ngày gì tháng 9 mồng 5
Học sinh náo nức, tung tăng đến trường?”
- GV đưa ra câu hỏi:
+Ngày khai giảng diễn ra khi nào?
+Em nhớ nhất hoạt động nào vào ngày đó?
- GV nhận xét, dẫn dắt vào bài học mới.
2. Khám phá (10-15p)
*Mục tiêu: HS chiếm lĩnh tri thức, kĩ năng mới thông qua các hoạt động khác nhau.
HĐ1. Các hoạt động diễn ra trong lễ khai giảng. 
- GV cho HS quan sát các hình ở  trong SGK/T24,25 và giới thiệu: Đây là các hình ảnh trong buổi lễ khai giảng của trường bạn Minh và Hoa.
- GV tổ chức trao đổi cặp đôi:
 + Kể các hoạt động diễn ra trong lễ khai giảng.



+ Trong ngày khai giảng các bạn tham gia với cảm xúc như thế nào?


· Mở rộng:
- GV hỏi thêm một số câu hỏi mô tả không khí ngày khai giảng:
+ Các bạn HS háo hức chuẩn bị những gì? + Các bạn mặc quẩn áo như thế nào? 
+ Bố mẹ chuẩn bị giúp em những gì? 
+ Trường, lớp được trang trí ra sao?...
=> GV chốt:  Ngày khai giảng là ngày mà các bạn HS háo hức chờ đợi với rất nhiều hoạt động khác nhau. 
HĐ 2. Ý nghĩa của ngày khai giảng 
- GV nêu câu hỏi:
Em hãy nêu ý nghĩa của ngày khai giảng?
- GV nhận xét, khuyến khích HS.
 => GV chốt: Ngày khai giảng là mốc đánh dấu năm học mới bắt đầu, là sự kiện quan trọng trong một năm học. 
3. Thực hành. (10-15p)
*Mục tiêu: Củng cố và hoàn thiện những kiến thức, kĩ năng đã khám phá được.
HĐ3. Kể về buổi khai giảng ở trường em.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm bốn:
+ Kể lại các hoạt động diễn ra trong buổi khai giảng ở trường em.
+ Em đã tham gia vào những hoạt động nào trong buổi lễ đó?
+ Trường em có hoạt động nào khác với trường của Minh và Hoa?
- Gọi đại diện các nhóm chia sẻ.



- GV nhận xét. 
· Mở rộng: GV kết hợp giới thiệu
thêm video, tranh ảnh về các hoạt động trong ngày lễ khai giảng của nhà trường.
- GV khuyến khích HS nói về cảm xúc của mình:
+ Cảm xúc của em như thế nào khi dự lễ khai giảng?
+ Em mong ước gì trong buổi lễ đó?
- GV nhận xét, khen ngợi.
=> GV kết luận: Có nhiều hoạt động trong buổi lễ khai giảng. Tùy vào điều kiện của từng trường mà tổ chức những hoạt động phù hợp.
[bookmark: bookmark33]4. Định hướng tiết học sau.(2-3p).
*Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung 
- Mời HS nhắc lại tên bài học hôm nay?
- GV cho cả lớp nghe/hát và vận động theo nhạc bài hát “Ngày đầu tiên đi học”
- Nhận xét giờ học.
- Nhắc nhở HS: 
+ Kể cho người thân nghe về các hoạt động trong ngày khai giảng của nhà trường và ccamr xúc của em trong ngày khai giảng đó.
+ Thực hành vẽ tranh mô tả hoạt động mà em yêu thích nhất trong ngày khai giảng.
	


- HS chú ý.

- HS trả lời: Ngày khai giảng


- 3, 4 HS chia sẻ.


- HS chú ý.





- HS quan sát tranh, chú ý lắng nghe.


- HS trao đổi với bạn và trả lời:
H1: Lễ chào cờ
H2: Thầy cô đón các em HS lớp 1
H3: Cô HT đánh trống khai giảng
H4: Đại diện HS phát biểu
H5: Các bạn HS múa hát,…
+ HS háo hức chờ đợi; nghiêm trang trong lễ chào cờ; các em lớp 1 ngơ ngác; Hoa thấy mình lớn hơn, trở thành HS lớp 2...

- HS thực hành mở rộng





- HS chú ý.



- HS phát biểu theo ý kiến riêng của mình.
- HS khác nhận xét, bổ sung
- HS lắng nghe và ghi nhớ.
- HS tự hoàn thành BT2 – VBT – T18






- HS thảo luận nhóm, hoàn thành VBT





- Đại diện nhóm chia sẻ trước lớp.
(kết hợp với tranh/ảnh đã chuẩn bị từ trước).
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung
- HS chú ý


- HS chia sẻ cảm xúc, kỉ niệm của mình.
- HS hoàn hành BT3, 4 – VBT – T18



- HS chú ý lắng nghe và ghi nhớ





- HS nhắc lại tên bài học.
- HS vận động theo nhịp bài hát.

- HS lắng nghe và thực hiện.
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Thứ Sáu ngày 17 tháng 10 năm 2025
Toán
BÀI 11: ÔN PHÉP TRỪ (QUA 10) TRONG PHẠM VI 20 (Tiết 4)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
Sau bài học, HS đạt được:
* Về kiến thức, kĩ năng
- Biết tính nhẩm phép trừ qua 10 trong phạm vi 20.
- Thực hiện được các phép trừ dạng 16,17 trừ đi một số.
- Trình bày được các bài toán có lời giải.
* Về năng lực, phẩm chất
- Phát triển năng lực Toán học: Tự giải quyết vấn đề Toán học, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện và mô hình hóa Toán học.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài học.
- HS: SGK, vở viết, vở TH 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động ( 3p)
*Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Chọn bữa sáng” .
- GV nhận xét tuyên dương, và dẫn dắt vào bài mới.
2. Thực hành, luyện tập (32p)
Mục tiêu: củng cố được kiến thức đã học vào làm các bài tập, “tình huống” cụ thể.
Bài 1:Tính nhẩm
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV làm mẫu 1 phép tính.
- GV yêu cầu HS làm bài.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Chữa bài: Gọi HS nối tiếp lên bảng điền kết quả và HS khác nhận xét, GV và HS chốt đáp án đúng từng phép tính

- GV nhận xét, khen ngợi HS.
=>GV chốt: Qua bài tập các em được củng cố cách tỉnh nhẩm các phép trừ 16,17 trừ đi 1 số đã học 
Bài 2: Số?
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV cho HS nêu cách làm trường hợp 16 - 9 rổi để HS tự làm bài 
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Chữa bài: HS trả lời bài theo cặp đôi, một HS đọc phép tính, một bạn nói kết quả.

- GV nhận xét, khen ngợi HS.
=> GV chốt: Củng cố các phép trừ dạng 16, 17, 18 trừ đi một số 
Bài 3. 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV hỏi:
+ Tìm cánh diều ghi phép trừ có hiệu lớn nhất?
+ Tìm cánh diều có hiệu bé nhất?
- GV yêu cầu HS làm bài vào vở ô ly
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Chữa bài.



- GV chốt kết quả

- GV nhận xét, khen ngợi HS.
=>GV chốt: Qua bài tập các em được củng cố các phép trừ đã học và cách tìm số lớn nhất, số bé nhất trong các số đã cho.
Bài 4:
- Gọi HS đọc YC bài.
- GV hỏi:
+ Bài toán cho biết điều gì?
+ Bài yêu cầu làm gì?
- GV mời một HS lên tóm tắt bài toán.
- GV hỏi: Bài toán này làm phép tính nào?
- GV yêu cầu HS trình bày vào vở ô li. HS khác lên bảng trình bày. 




- GV chốt kết quả
- Nhận xét, tuyên dương.
=>GV chốt: Qua bài tập các em được củng cố cách giải và trình bày bài giải của bài toán có lời văn liên quan đến phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20.
Bài 5. <,>,=
- Gọi HS đọc YC bài.
· HDHS: Tìm kết quả của các phép trừ, so sánh các kết quả đó theo yêu cầu, rổi chọn dấu (>;<;=) thích hợp với dấu “?”
- Cho làm bảng con kết hợp chữa bài
- GV chốt kết quả đúng.
? Muốn điền dấu so sánh đúng các em cần chú ý gì?
3. Vận dụng(3p)
*Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài
- Nhắc lại nội dung bài học.
-  Nhắc HS về ôn lại bảng trừ
- Nhận xét giờ học.
	


- HS chơi trò chơi 
+ 15-5; 16-7; 13-4…








1.
- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS quan sát, lắng nghe.
- HS đọc nối tiếp kết quả.
	16-7=9
	16-8=8
	16-9=7

	17-8=7
	17-9=8
	18-9=9


- Chữa bài: HS nối tiếp lên bảng điền kết quả và HS khác nhận xét, HS cùng GV chốt đáp án đúng từng phép tính
- HS lắng nghe.



2.
- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS làm bài theo từng cột và trình bày vào vở ô ly

- Chữa bài: HS trả lời bài theo cặp đôi, một HS đọc phép tính, một bạn nói kết quả.
- HS trả lời


3.
- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.




- HS làm bài vở ô ly và chữa bài.
+ Cánh diều ghì phép trừ 18 - 9 có hiệu lớn nhất.
+ Cánh điều ghi phép trừ 14 - 8 có hiệu bé nhất.
- Chiếu bài so với bài làm đúng 
Đổi chéo vở cho nhau để kiểm tra lại



- HS lắng nghe.

4.
- 2 -3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.


- HS lên bảng tóm tắt
- Phép trừ
- 1 HS lên bảng làm bài giải. HS khác  trình bày vào vở ô li.
Bài giải:
Mai hái hơn Mi số bông hoa là:
16 – 9  = 7( bông hoa )
                        Đáp số: 7 bông hoa.
· HS kiểm tra chéo vở cho nhau.

- HS lắng nghe.

5.
- HS đọc yêu cầu
- HS theo dõi
- HS làm bảng con
 a)16 – 8 > 8   b) 17 – 9 > 13 – 7
   15 – 9 < 7         18 – 9 = 15 - 6 
· HS trả lời


- HS lắng nghe.
- HS ghi nhớ nhiệm vụ
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Tiếng Việt
TLV: LẬP DANH SÁCH HỌC SINH (TỔ)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
 Sau bài học,HS đạt được:
*Về kiến thức, kĩ năng:
- Đọc mẫu danh sách cho trước và trả lời được một số câu hỏi liên quan. 
- Lập được danh sách các bạn trong tổ theo đúng thứ tự bảng chữ cái.
*Về năng lực, phẩm chất
- Phát triển năng lực chung: tự chủ - tự học, giao tiếp - hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ:
+ Dựa theo mẫu danh sách cho trước để hình thành ý tưởng viết.
+ Dựa vào ý tưởng đó, HS lập được danh sách các bạn trong tổ đăng kí tham gia các câu lạc bộ của trường theo đúng thứ tự bảng chữ cái.
- Phát triển phẩm chất chăm chỉ và trách nhiệm (trong việc tham gia các hoạt động ở trường). 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Laptop; Tivi; clip, slide tranh minh họa (tranh minh hoạ nội dung bài tập).
- HS: SHS; VBT, nháp, ...
III. CÁC HOẠT ĐÔNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (5p)
· Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS và kết nối với bài học mới.
- Tổ chức cho HS thi giới thiệu bạn trong tổ/lớp mình về: họ tên, sở thích, môn học yêu thích…
- Tổ chức bình chọn bạn có phần giới thiệu hay nhất.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới. 
2. Khám phá kiến thức (12p)
· Mục tiêu: Hình thành ý tưởng bài viết
HĐ 1: Hình thành ý tưởng bài viết.
BT1. Đọc danh sách học sinh và trả lời câu hỏi. (Bài 6, VBT/T27)
· GV mời HS đọc yêu cầu bài tập.
· GV yêu cầu HS nhắc lại cách đọc danh sách đã học. 




- GV mời 1 - 2 HS đọc bản danh sách trước lớp. 
- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm bốn : đọc thầm danh sách, thảo luận và trả lời các câu hỏi :




+ Tổ 1 lớp 2A có bao nhiêu bạn học sinh ?
+ Có mấy bạn đăng kí tham quan lăng Bác ?
+ Có mấy bạn đăng kí tham quan Bảo tàng Dân tộc học ?
- GV nhận xét, động viên HS.
· Câu hỏi mở rộng: 
Tên học sinh trong danh sách được sắp xếp theo thứ tự nào? 



- GV nhắc nhở HS ghi nhớ cách sắp xếp tên HS để thực hành ở bài tập 2.
3. Thực hành, vận dụng (15p)
· Mục tiêu: Dựa trên ý tưởng ở BT1, 
giúp HS lập được danh sách HS trong tổ
và vận dụng vào thực tiễn cuộc sống.
HĐ 2:Hướng dẫn viết đoạn văn.
BT2. Lập danh sách tổ em đăng kí tham gia câu lạc bộ của trường. 
(Bài 7- VBT/T27)
· GV mời HS đọc yêu cầu bài tập.
- GV hướng dẫn HS nắm vững yêu cầu của bài.
- GV hỏi: 
+ Trong trường có những câu lạc bộ nào ?
+ Em có nguyện vọng tham gia câu lạc bộ nào ?
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm bốn, hoàn thành phiếu theo gợi ý sau :
Bước 1: Viết họ tên các bạn trong tổ. 
Bước 2: Sắp xếp tên các bạn theo thứ tự bảng chữ cái. 
Bước 3: Tìm hiểu nguyện vọng đăng kí tham gia câu lạc bộ của từng bạn.





· Mở rộng: 
Dựa vào bản danh sách đã lập, các em hãy chia sẻ nội dung thông tin trong bản danh sách đó :
+ Bản danh sách gồm mấy bạn ?
+ Các bạn đăng kí tham gia các câu lạc bộ nào ?
+ Có bao nhiêu bạn đăng kí tham gia CLB  cờ vua/võ thuật/bơi lội…
- GV nhận xét, tuyên dương.
4. Củng cố, dặn dò(3p)
Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài.
- Nhắc lại nội dung bài học
- Nhận xét tiết học, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
- Hướng dẫn hs chuẩn bị bài sau.
	


- HS thi giới thiệu trước lớp về bạn của mình.

· Dưới lớp theo dõi, bình chọn
bạn có phần giới thiệu hay nhất.
· HS chú ý.







- HS nêu yêu cầu của bài.
- HS nhắc lại cách đọc danh sách học sinh: đọc rõ ràng danh sách, đọc các cột theo cột dọc, hàng ngang từ trái qua phải. Nghỉ hơi sau khi đọc xong từng cột, từng dòng.
 - 1 - 2 HS đọc bản danh sách trước lớp. Cả lớp đọc thầm theo.
- HS làm việc nhóm :
B1: Từng em đọc thầm bản danh sách. 
B2: Nhóm trưởng nêu từng câu hỏi và mời các bạn trả lời.
B3: Nhóm trao đổi, thống nhất câu trả lời :
+ Tổ 1 lớp 2A có 8 bạn học sinh .
+ Có 4 bạn đăng kí tham quan lăng Bác.
+ Có 4 bạn đăng kí tham quan Bảo tàng Dân tộc học.
- HS chú ý.

- HS trả lời : Tên học sinh trong danh sách được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
- HS đồng thanh nhắc lại bảng chữ cái.
- HS lắng nghe và ghi nhớ.









- HS nêu yêu cầu của bài.
- HS chú ý lắng nghe.

- HS phát biểu : 
+ CLB cờ vua, CLB võ thuật, CLB bơi lội, CLB Tiếng Anh,…
- HS chia sẻ nguyện vọng của mình.
- HS thảo luận nhóm, thực hiện lập danh sách học sinh tổ mình vào phiếu, theo mẫu:
DANH SÁCH HỌC SINH TỔ…LỚP 2…
ĐĂNG KÍ THAM GIA CÁC CÂU LẠC BỘ 

	STT
	Họ và tên
	Câu lạc bộ tham gia

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	…
	
	

	…
	
	


- Đại diện một số nhóm trình bày.
- HS chia sẻ : trong nhóm, trước lớp.
- Các nhóm khác theo dõi, góp ý.






· HS chú ý.



· HS lắng nghe và ghi nhớ thực hiện.
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Hoạt động trải nghiệm
SINH HOẠT LỚP – EM THAM GIA GIAO THÔNG AN TOÀN
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
[bookmark: _Hlk176463552]1. Kiến thức: 
- Thực hiện được những việc làm để phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc 
- Chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người đáng tin cậy khi cần thiết.
- Tham gia được các hoạt động của trường, lớp về an toàn giao thông.
2. Năng lực:
*Năng lực chung: 
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
*Năng lực riêng:
- Năng lực thích ứng với cuộc sống: Nhận biết những tình huống có nguy cơ bị lạc, bị bắt cóc; Thực hiện những việc làm để phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc và tham gia giao thông an toàn
- Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: Tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè khi cần thiết
3. Phẩm chất: 
- Có trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng trong việc phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc và tham gia giao thông an toàn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Tivi chiếu bài. 
- HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động Tổng kết tuần. (15 phút)
a. Sơ kết tuần 6:
- Từng tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 6.
- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.
* Ưu điểm: 
……………………………………………
……………………………………………
* Tồn tại
……………………………………………
………………………………………………
b. Phương hướng tuần 7:
- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.
- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.
- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng. 
- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh trường, lớp xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt ....
2. Hoạt động sinh hoạt theo chủ đề (15 phút)
TH: Em tham gia giao thông an toàn
- GV tổ chức hoạt động này cho HS qua hình thức trò chơi “An toàn giao thông”. 
- Cách chơi:
+  Một HS cầm các bảng có màu xanh, đỏ, vàng như màu đèn tín hiệu giao thông.
+ Các HS khác mang bảng “xe đạp”, “xe máy”, “xe ô tớ” và một số bảng phương tiện khác.
+ Bạn cầm bảng giơ màu gì thì “người tham gia giao thông” phải thực hiện đúng theo quy định của màu đèn giao thông đó. + Người thực hiện sai sẽ bị ngừng chơi.
-Tổ chức HS chơi
Kết luận: Em phải chấp hành tốt luật giao thông,….
3. Cam kết hành động. (5 phút)
-GV yêu cầu HS về nhà chia sẻ cho người thân cách tham gia giao thông an tòa
	

- Lần lượt từng tổ trưởng, lớp trưởng báo cáo tình hình tổ, lớp.












- HS nghe để thực hiện kế hoạch tuần 7.









- HS tham gia trò chơi “An toàn giao thông”.

- Lắng nghe luật chơi.



-HS chơi



-Hs thực hiện
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Hoạt động trải nghiệm
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VUI TRUNG THU
(Tại lớp)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
Sau bài học, HS đạt được:
1. Kiến thức: 
- Hiểu ý nghĩa ngày Tết Trung thu
- Thực hiện được những hoạt động vui Tết Trung thu
-Chia sẻ những hoạt động em đã tham gia trong Tết Trung thu
- Nêusuy nghĩ của em về ngày Tết Trung thu
2. Năng lực:
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
- Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: Tổ chức được các hoạt động liên quan đến Tết Trung thu
3. Phẩm chất: 
- Biết quan tâm đến những người trong gia đình, cùng tham gia các hoạt động Trung  thu với gia đình, bạn bè
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với giáo viên
– Bảng phụ, giấy A3, giấy bìa màu, bút chì, bút màu, thước kẻ, hồ dán, kéo, bánh kẹo, các câu hỏi
2. Đối với học sinh
- SGK Hoạt động trải nghiệm 2, giấy bìa màu, bút chì, bút màu, thước kẻ, hồ dán,... 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Khởi động (3 ph)
-GV tổ chức cho HS khởi động theo nhạc bài hát “Ông trăng miệng cười”
2. Tham gia hoạt động “Vui Trung thu”
2.1. Tìm hiểu về Tết Trung thu (7ph)
-GV đặt câu hỏi liên quan đến Tết Trung thu
-GV gọi HS trả lời
-GV gọi HS nhận xét, bổ sung
-GV chốt
2.2. Thực hành làm đèn lồng (10ph)
-GV giới thiệu một số loại đèn lồng
-GV hướng dẫn HS cách làm đèn lồng
-GV tổ chức cho HS thực hành làm đèn lồng
-GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm
-GV cho HS bầu chọn sản phẩm đẹp
-GV chốt, khen thưởng
2.3. Tổ chức phá cỗ Trung thu (10ph)
- GV tổ chức cho HS bày bánh kẹo liên hoan ngày Tết Trung thu
2.4. Chia sẻ suy nghĩ về hoạt động Vui Trung thu (5ph)
-GV tổ chức cho HS chia sẻ suy nghĩ khi tham gia các hoạt động Vui Trung thu ở nhà và ở lớp
-GV kết luận nhận xét.
	
-HS khởi động



-HS trả lời



-HS lắng nghe


-HS thực hành làm đèn lồng
-HS chia sẻ sản phẩm
-HS bàu chọn


-HS tham gia phá cỗ


-HS chia sẻ



-HS lắng nghe
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KÍ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU
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